
1

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Tống Ngọc Phương Trường Bần nông 12/12. Tống Ngọc Phương Tuấn (1977)
Làm nông

Tống Ngọc Phương Trường Phụ thuộc Võ Lâm Thuyền (1982)
Làm nông

17/01/2005 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Ngọc Chung Bần nông 12/12. Nguyễn Ngọc Thạch (1969)
Làm nông

Nguyễn Ngọc Chung Phụ thuộc Nguyễn Thị Minh (1969)
Làm nông

25/4/2005 Kinh Đoàn

Không

Phạm Đình Nguyên Bần nông 12/12. Phạm Hiến (1974)
Làm nông

Phạm Đình Nguyên Phụ thuộc Nguyễn Thị Mừng (1986)
Làm nông

5/11/2007 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Ngọc Thành Công Bần nông 12/12. Nguyễn Ngọc Hiệu (1975) 
Làm nông

Nguyễn Ngọc Thành Công Phụ thuộc Trần Thị Thu Ngân (1976)
Làm nông

 19/10/2007 Kinh Đoàn

Không

Châu Ngọc Hảo Bần nông 12/12. Châu Ngọc Hải (1975)
Làm nông

Châu Ngọc Hảo Phụ thuộc Trương Thị Mỹ Linh (1982)
Làm Nông

5/2/2007 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Thành Hiếu Bần nông 12/12. Nguyễn Hồng Nguyên (1977)
Làm nông

Nguyễn Thành Hiếu Phụ thuộc Huỳnh Thị Ánh Tuyết (1978)
Làm nông

24/8/2007 Kinh Đoàn

Không

Bùi Hữu Đạt Bần nông 12/12. Bùi Hữu Công (1980)
Làm nông

Bùi Hữu Đạt Phụ thuộc Nguyễn Thị Lệ Nương (1984)
Làm nông

15/6/2004 Kinh Đoàn

Không

2 Sinh viên
Thôn Diên Bình 1

xã Đăk Tô
Sinh viên

3 Sinh viên
Thôn Diên Bình 1

xã Đăk Tô
Sinh viên

4 Sinh viên
Thôn Diên Bình 1

xã Đăk Tô
Sinh viên

5 Sinh viên
Thôn Diên Bình 1

xã Đăk Tô
Sinh viên

6 Sinh viên
Thôn Diên Bình 1

xã Đăk Tô
Sinh viên

7 Sinh viên
Thôn Diên Bình 2

xã Đăk Tô
Sinh viên

Phụ lục I

DANH SÁCH CÔNG DÂN TẠM HOÃN GỌI NHẬP NGŨ NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số 1536/QĐ - UBND ngày 11 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

1 Sinh viên
Thôn Diên Bình 1

xã Đăk Tô
Sinh viên

Số TT



2

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

Mai Quốc Trí Bần nông 12/12. Mai Quốc Mạnh (1981)
Làm nông

Mai Quốc Trí Phụ thuộc Nguyễn Hoàng Thị Hồng Vân
 (1984) Làm nông

1/12/2004 Kinh Đoàn

Không

Đỗ Phương Huy Bần nông 12/12. Đỗ Thành Trung (1978)
Làm nông

Đỗ Phương Huy Phụ thuộc Lê Thị Hương (1978)
Làm nông

21/8/2004 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Thành Phúc Bần nông 12/12. Nguyễn Quang Phụng (1985)
Làm nông

Nguyễn Thành Phúc Phụ thuộc Lê Thị Ánh Diềm (1985)
Làm nông

18/11/2004 Kinh Đoàn

Không

Vương Sĩ Tùng Bần nông 12/12.

Vương Sĩ Tùng Phụ thuộc Đào Thị Kim Giang (1980)
Làm nông

26/3/2004 Kinh Đoàn

Không

Võ Văn Việt Bần nông 12/12. Võ Quang Vinh (1984)
Làm nông

Võ Văn Việt Phụ thuộc Phan Thị Lựu (1986)
Làm nông

2/5/2005 Kinh Đoàn

Không

Huỳnh Trọng Quý Bần nông 12/12. Huỳnh Công Bình (1974)
Làm nông

Huỳnh Trọng Quý Phụ thuộc Nguyễn Thị Tâm (1978)
Làm nông

7/7/2005 Kinh Đoàn

Không

Võ Ngọc Hoàng Bần nông 12/12. Võ Ngọc Truyền (1976)
Làm nông

Võ Ngọc Hoàng Phụ thuộc Trần Thị Vinh (1973)
Làm nông

6/8/2005 Kinh Đoàn

Không

Trần Văn Duy Bần nông 12/12.

Trần Văn Duy Phụ thuộc Trần Thị Thủy (1971)
Làm nông

30/3/2005 Kinh Đoàn

Không

Trần Duy Hoàng Bần nông 12/12. Trần Minh Đức (1981)
Làm nông

14 Sinh viên
Thôn Diên Bình 2

xã Đăk Tô
Sinh viên

15 Sinh viên
Thôn Diên Bình 2

xã Đăk Tô
Sinh viên

16 Sinh viên
Thôn Diên Bình 2

xã Đăk Tô
Sinh viên

8 Sinh viên
Thôn Diên Bình 2

xã Đăk Tô
Sinh viên

9 Sinh viên
Thôn Diên Bình 2

xã Đăk Tô
Sinh viên

10 Sinh viên
Thôn Diên Bình 2

xã Đăk Tô
Sinh viên

11 Sinh viên
Thôn Diên Bình 2

xã Đăk Tô
Sinh viên

12 Sinh viên
Thôn Diên Bình 2

xã Đăk Tô
Sinh viên

13 Sinh viên
Thôn Diên Bình 2

xã Đăk Tô
Sinh viên



3

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

Trần Duy Hoàng Phụ thuộc Mai Thị Liên (1984)
Làm nông

6/5/2006 Kinh Đoàn

Không

Mai Đình Chương Bần nông 12/12. Mai Đình Tiến ( 1973)
Làm nông

Mai Đình Chương Phụ thuộc Lê Thị Phường (1973)
Làm nông

31/10/2006 Kinh Đoàn

Không

Trần Hữu Duy Bần nông 12/12. Trần Xuân Nghĩa ( 1972)
Làm nông

Trần Hữu Duy Phụ thuộc Ung Thị Hồng Uyên (1976)
Làm nông

1/4/2006 Kinh Đoàn

Không

Mai Chí Dũng Bần nông 12/12. Mai Văn Hiệp (1979)
Làm nông

Mai Chí Dũng Phụ thuộc Huỳnh Thị Kim Liên (1982)
Làm nông

2/5/2006 Kinh Đoàn

Không

Ung Trường Giang Bần nông 12/12. Ung Tấn Vĩnh (1982)
Làm nông

Ung Trường Giang Phụ thuộc Lê Thị Thúy Oanh (1985)
Làm nông

15/07/2007 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Quốc Việt Bần nông 12/12. Nguyễn Văn Hiếu (1976)
Làm nông

Nguyễn Quốc Việt Phụ thuộc Cao Thị Thương (1982)
Làm nông

1/8/2007 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Minh Tuấn Bần nông 12/12. Nguyễn Minh Long (1971)
Làm nông

Nguyễn Minh Tuấn Phụ thuộc Lê Thị Chung (1975)
Làm nông

13/12/2007 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Duy Thức Bần nông 12/12. Nguyễn Văn Tánh (1973)
Làm nông

Nguyễn Duy Thức Phụ thuộc Lê Thị Nga (1978)
Làm nông

10/3/2007 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Phạm Quốc Sang Bần nông 12/12. Nguyễn Quốc Lương (1974)
Làm nông

Nguyễn Phạm Quốc Sang Phụ thuộc Phạm Thị Mỹ Liên (1982)
Làm nông

20 Sinh viên
Thôn Diên Bình 2

xã Đăk Tô
Sinh viên

21 Sinh viên
Thôn Diên Bình 2

xã Đăk Tô
Sinh viên

22 Sinh viên
Thôn Diên Bình 2

xã Đăk Tô
Sinh viên

23 Sinh viên
Thôn Diên Bình 2

xã Đăk Tô
Sinh viên

24 Sinh viên
Thôn Diên Bình 2

xã Đăk Tô
Sinh viên

16 Sinh viên
Thôn Diên Bình 2

xã Đăk Tô
Sinh viên

17 Sinh viên
Thôn Diên Bình 2

xã Đăk Tô
Sinh viên

18 Sinh viên
Thôn Diên Bình 2

xã Đăk Tô
Sinh viên

19 Sinh viên
Thôn Diên Bình 2

xã Đăk Tô
Sinh viên



4

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

11/9/2007 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Duy Thức Bần nông 12/12. Nguyễn Kim Dũng (1970)
Làm nông

Nguyễn Duy Thức Phụ thuộc Phan Thị Hồng (1974)
Làm nông

6/3//2002 Kinh Đoàn

Không

Thái Thành Dương Bần nông 12/12. Thái Thành Thông (1977)
Làm nông

Thái Thành Dương Phụ thuộc Nguyễn Thị Tuyết Dung (1978)
Làm nông

13/03/2005 Kinh Đoàn

Không

Huỳnh Thanh Sang Bần nông 12/12. Huỳnh Trọng Khương (1978)
Làm nông

Huỳnh Thanh Sang Phụ thuộc Đỗ Thị Thu Hồng (1979)
Làm nông

13/8/2005 Kinh Đoàn

Không

Hoàng Trung Kim Bần nông 12/12. Hoàng Anh Tuấn (1976)
Làm nông

Hoàng Trung Kim Phụ thuộc Nguyễn Thị Thuý Hoà (1984)
Làm nông

27/01/2006 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Hoàng Anh Bần nông 12/12. Nguyễn Văn Phúc (1968)
Làm nông

Nguyễn Hoàng Anh Phụ thuộc Trần Thị Ngọc Điệp (1973)
Làm nông

7/9/2007 Kinh Đoàn

Không

Phạm Hồng Phúc Bần nông 12/12. Phạm Hồng Hiếu (1975)
Làm nông

Phạm Hồng Phúc Phụ thuộc Nguyễn Thị Kim Loan (1979)
Làm nông

23/09/2007 Kinh Đoàn

Không

Hoàng Xuân Thịnh Bần nông 12/12. Hoàng Xuân Tất (1982)
Làm nông

Hoàng Xuân Thịnh Phụ thuộc Phan Thị Quỳnh Chi (1985)
Làm nông

27/03/2007 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Nhật Trường Bần nông 12/12. Nguyễn Văn Hòa (1972)
Làm nông

Nguyễn Nhật Trường Phụ thuộc Lê Thị Hồng Anh (1981)
Làm nông

15/9/2004 Kinh Đoàn
32 Sinh viên

Thôn Diên Bình 4

xã Đăk Tô
Sinh viên

26 Sinh viên
Thôn Diên Bình 3

xã Đăk Tô
Sinh viên

27 Sinh viên
Thôn Diên Bình 3

xã Đăk Tô
Sinh viên

28 Sinh viên
Thôn Diên Bình 3

xã Đăk Tô
Sinh viên

29 Sinh viên
Thôn Diên Bình 3

xã Đăk Tô
Sinh viên

30 Sinh viên
Thôn Diên Bình 3

xã Đăk Tô
Sinh viên

31 Sinh viên
Thôn Diên Bình 3

xã Đăk Tô
Sinh viên

24 Sinh viên
Thôn Diên Bình 2

xã Đăk Tô
Sinh viên

25 Sinh viên
Thôn Diên Bình 3

xã Đăk Tô
Sinh viên



5

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

Không

Phạm Duy Long Bần nông 12/12. Phạm Duy Điệp (1980)
Làm nông

Phạm Duy Long Phụ thuộc Lê Thị Mỹ Thảo (1981)
Làm nông

22/6/2004 Kinh Đoàn

Không

Trần Văn Huân Bần nông 12/12. Trần Văn Hóa (1969)
Làm nông

Trần Văn Huân Phụ thuộc Lê Thị Mắng (1969)
Làm nông

22/03/2005 Kinh Đoàn

Không

Lê Văn Hiếu Bần nông 12/12. Lê Văn Hà ( chết)

Lê Văn Hiếu Phụ thuộc Nguyễn Thị Thu Hương (1981)
Làm nông

22/10/2005 Kinh Đoàn

Không

Phan Trần Quốc Khánh Bần nông 12/12. Phan Mạnh Cường (1974)
Làm nông

Phan Trần Quốc Khánh Phụ thuộc Trần Thị Kim Nhung (1982)
Làm nông

24/03/2005 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Tiến Tâm Bần nông 12/12. Nguyễn Công Hưởng (1977)
Làm nông

Nguyễn Tiến Tâm Phụ thuộc Nguyễn Thị Ngoan (1985)
Làm nông

26/05/2006 Kinh Đoàn

Không

Hoàng Minh Thiện Bần nông 12/12. Hoàng Trọng Thắng (1978)
Làm nông

Hoàng Minh Thiện Phụ thuộc Hồ Thị Thuý Vân (1982)
Làm nông

17/09/2006 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Quí Linh Bần nông 12/12. Nguyễn Tuấn (1980)
Làm nông

Nguyễn Quí Linh Phụ thuộc Phạm Thị Yến (1982)
Làm nông

16/10/2006 Kinh Đoàn

Không

Trần Xuân Thức Bần nông 12/12. Trần Xuân Luận (1982)
Làm nông

Trần Xuân Thức Phụ thuộc Trương Thị Thanh Thuý (1983)
Làm nông

13/02/2006 Kinh Đoàn

Không

38 Sinh viên
Thôn Diên Bình 4

xã Đăk Tô
Sinh viên

39 Sinh viên
Thôn Diên Bình 4

xã Đăk Tô
Sinh viên

40 Sinh viên
Thôn Diên Bình 4

xã Đăk Tô
Sinh viên

32 Sinh viên
Thôn Diên Bình 4

xã Đăk Tô
Sinh viên

33 Sinh viên
Thôn Diên Bình 4

xã Đăk Tô
Sinh viên

34 Sinh viên
Thôn Diên Bình 4

xã Đăk Tô
Sinh viên

35 Sinh viên
Thôn Diên Bình 4

xã Đăk Tô
Sinh viên

36 Sinh viên
Thôn Diên Bình 4

xã Đăk Tô
Sinh viên

37 Sinh viên
Thôn Diên Bình 4

xã Đăk Tô
Sinh viên



6

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

Trần Văn Chương Bần nông 12/12. Trần Văn Hoá (1969)
Làm nông

Trần Văn Chương Phụ thuộc Lê Thị Mắng (1970)
Làm nông

24/12/2006 Kinh Đoàn

Không

Mai Quốc Phi Bần nông 12/12. Mai Quốc Bảo (1976)
Làm nông

Mai Quốc Phi Phụ thuộc Huỳnh Thị Lệ (1979)
Làm nông

25/07/2006 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Nhật Vũ Bần nông 12/12. Nguyễn Văn Hòa (1972)
Làm nông

Nguyễn Nhật Vũ Phụ thuộc Lê Thị Hồng Anh (1981)
Làm nông

11/9/2007 Kinh Đoàn

Không

Châu Gia Kiệt Bần nông 12/12. Châu Văn Lâm (1985)
Làm nông

Châu Gia Kiệt Phụ thuộc Trần Thị Huệ (1989)
Làm nông

24/06/2007 Kinh Đoàn

Không

Trương Quang Toàn Bần nông 12/12. Trương Quang Tâm (1981)
Làm nông

Trương Quang Toàn Phụ thuộc Đinh Thị Liễu (1987)
Làm nông

2/1/2007 Kinh Đoàn

Không

Đoàn Quốc Khánh Bần nông 12/12. Đoàn Văn Bình (1968)
Làm nông

Đoàn Quốc Khánh Phụ thuộc Phạm Thị Chiến (1972)
Làm nông

7/12/2007 Kinh Đoàn

Không

Võ Phạm Gia Phúc Bần nông 12/12. Võ Bá Tùng (1973)
Làm nông

Võ Phạm Gia Phúc Phụ thuộc Phạm Thị Hạnh (1970)
Làm nông

21/03/2007 Kinh Đoàn

Không

Võ A Ngọc Phúc Bần nông 12/12. A Zên (1977)
Làm nông

Võ A Ngọc Phúc Phụ thuộc Võ Thị Kim Loan (1984)
Làm nông

1/11/2007 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Hồng Việt Bần nông 12/12. Nguyễn Hồng Kiệt (1977)
Làm nông

44 Sinh viên
Thôn Diên Bình 4

xã Đăk Tô
Sinh viên

45 Sinh viên
Thôn Diên Bình 4

xã Đăk Tô
Sinh viên

46 Sinh viên
Thôn Diên Bình 4

xã Đăk Tô
Sinh viên

47 Sinh viên
Thôn Diên Bình 4

xã Đăk Tô
Sinh viên

48 Sinh viên
Thôn Diên Bình 4

xã Đăk Tô
Sinh viên

49 Sinh viên
Thôn Diên Bình 4

xã Đăk Tô
Sinh viên

41 Sinh viên
Thôn Diên Bình 4

xã Đăk Tô
Sinh viên

42 Sinh viên
Thôn Diên Bình 4

xã Đăk Tô
Sinh viên

43 Sinh viên
Thôn Diên Bình 4

xã Đăk Tô
Sinh viên



7

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

Nguyễn Hồng Việt Phụ thuộc Lê Thị Huệ (1978)
Làm nông

20/08/2007 Kinh Đoàn

Không

Bùi Quốc Thịnh Bần nông 12/12. Bùi Thanh Huỳnh (1975)
Làm nông

Bùi Quốc Thịnh Phụ thuộc Phạm Thi Bích Hồng (1983)
Làm nông

17/11/2007 Kinh Đoàn

Không

Võ Hải Đăng Bần nông 12/12. Võ Công Thảo (1978)
Làm nông

Võ Hải Đăng Phụ thuộc Huỳnh Thị Thanh Lan (1987)
Làm nông

23/06/2007 Kinh Đoàn

Không

Trương Đức Phúc Bần nông 12/12.

Trương Đức Phúc Phụ thuộc Trương Thị Thảo (1972)
Làm nông

1/1/2003 Kinh Đoàn

Không

Giáp Văn Nam Bần nông 12/12. Giáp Văn Hòa (1975)
Làm nông

Giáp Văn Nam Phụ thuộc Nguyễn Thị Hữu (1985)
Làm nông

27/4/2004 Kinh Đoàn

Không

Trần Công Lập Bần nông 12/12. Trần Công Danh (1977)
Làm nông


Trần Công Lập Phụ thuộc Trần Thị Điệp (1980)
Làm nông

20/02/2006 Kinh Đoàn

Không

Trần Châu Nam Bần nông 12/12. Trần Thanh Sơn (1972)
Làm nông

Trần Châu Nam Phụ thuộc Châu Thị Hạnh (1971)
Làm nông

25/3//2002 Kinh Đoàn

Không

Lưu Vĩnh Mạnh Bần nông 12/12. Lưu Vĩnh Hùng(1981)
Làm nông

Lưu Vĩnh Mạnh Phụ thuộc Hồ Thị Băng Linh (1981)
Làm nông

5/5/2002 Kinh Đoàn

Không

Đào Đức Danh Bần nông 12/12.

Đào Đức Danh Phụ thuộc Trần Thị Hương (1973)
 Làm nông

56 Sinh viên
Thôn Diên Bình 8

xã Đăk Tô
Sinh viên

57 Sinh viên
Thôn Diên Bình 8

xã Đăk Tô
Sinh viên

50 Sinh viên
Thôn Diên Bình 4

xã Đăk Tô
Sinh viên

51 Sinh viên
Thôn Diên Bình 4

xã Đăk Tô
Sinh viên

52 Sinh viên
Thôn Kon Hring

xã Đăk Tô
Sinh viên

53 Sinh viên
Thôn Kon Hring

xã Đăk Tô
Sinh viên

54 Sinh viên
Thôn Kon Hring

xã Đăk Tô
Sinh viên

55 Sinh viên
Thôn Diên Bình 8

xã Đăk Tô
Sinh viên

49 Sinh viên
Thôn Diên Bình 4

xã Đăk Tô
Sinh viên



8

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

1/9/2003 Kinh Đoàn

Không

Phan Bùi Nguyên Thanh Bần nông 12/12. Phan Trần Nguyên Quốc (1972)
Làm nông

Phan Bùi Nguyên Thanh Phụ thuộc Bùi Thị Lưu (1974)
Làm nông

13/02/2003 Kinh Đoàn

Không

Trương Thanh Tâm Bần nông 12/12. Trương Thanh Trung (1979)
Làm nông

Trương Thanh Tâm Phụ thuộc Nguyễn Thị Thương (1984)
Làm nông

22/8/2003 Kinh Đoàn

Không

Trần Châu An Bần nông 12/12. Trần Thanh Sơn (1972)
Làm nông


Trần Châu An Phụ thuộc Châu Thị Hạnh (1971)
Làm nông

16/7/2004 Kinh Đoàn

Không

Trần Minh Trường Bần nông 12/12. Trần Tường Vũ (1980)
Làm nông

Trần Minh Trường Phụ thuộc Nguyễn Thị Phương Chi (1984)
Làm nông

10/11/2004 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Đặng Quốc Bần nông 12/12. Nguyễn Văn Thành (1979)
Làm nông

Nguyễn Đặng Quốc Phụ thuộc Đặng Thị Ý (1984)
Làm nông

17/6/2004 Kinh Đoàn

Không

Phan Trần Hữu Đức Bần nông 12/12. Phan Tường Vũ (1983)
Làm nông

Phan Trần Hữu Đức Phụ thuộc Trần Thị Nga (1984)
Làm nông

31/03/2005 Kinh Đoàn

Không

Ngô Anh Bảo Bần nông 12/12. Ngô Anh Tuấn (1976)
Làm nông

Ngô Anh Bảo Phụ thuộc Mai Thị Hà (1979)
Làm nông

4/6/2005 Kinh Đoàn

Không

Trần Hồ Ngọc Sang Bần nông 12/12. Trần Văn Phục (1976)
Làm nông

Trần Hồ Ngọc Sang Phụ thuộc Hồ Thị Thanh Xinh (1980)
Làm nông

3/9/2006 Kinh Đoàn

62 Sinh viên
Thôn Diên Bình 8

xã Đăk Tô
Sinh viên

63 Sinh viên
Thôn Diên Bình 8

xã Đăk Tô
Sinh viên

64 Sinh viên
Thôn Diên Bình 8

xã Đăk Tô
Sinh viên

65 Sinh viên
Thôn Diên Bình 8

xã Đăk Tô
Sinh viên

57 Sinh viên
Thôn Diên Bình 8

xã Đăk Tô
Sinh viên

58 Sinh viên
Thôn Diên Bình 8

xã Đăk Tô
Sinh viên

59 Sinh viên
Thôn Diên Bình 8

xã Đăk Tô
Sinh viên

60 Sinh viên
Thôn Diên Bình 8

xã Đăk Tô
Sinh viên

61 Sinh viên
Thôn Diên Bình 8

xã Đăk Tô
Sinh viên



9

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

Không

Châu Tặng Ngọc Lượng Bần nông 12/12. Châu Nguyễn Ngọc Đông (1980)
Làm nông

Châu Tặng Ngọc Lượng Phụ thuộc Tăng Thị Tuyết Nhung (1982)
Làm nông

9/2/2006 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Minh Thức Bần nông 12/12. Nguyễn Văn Dũng (1969)
Làm nông

Nguyễn Minh Thức Phụ thuộc Nguyễn Thị Trung (1976)
Làm nông

30/10/2006 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Văn Hải Bần nông 12/12. Nguyễn Văn Nghĩa (1979)
Làm nông

Nguyễn Văn Hải Phụ thuộc Trần Thị Nhung (1987)
Làm nông

16/07/2006 Kinh Đoàn

Không

Châu Trần Văn Anh Bần nông 12/12. Châu Quốc Hưng (1975)
Làm nông

Châu Trần Văn Anh Phụ thuộc Trần Thị Nỡ (1979)
Làm nông

3/6/2007 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Triệu Quốc Trung Bần nông 12/12. Nguyễn Quốc Trọng (1980)
Làm nông

Nguyễn Triệu Quốc Trung Phụ thuộc Triệu Thị Thu Thủy (1979)
Làm nông

30/05/2007 Kinh Đoàn

Không

Phan Nguyễn Xuân Thiện Bần nông 12/12. Phan Trần Nguyên Quốc (1972)
Làm nông

Phan Nguyễn Xuân Thiện Phụ thuộc Nguyễn Thị Lành (1984)
Làm nông

23/04/2007 Kinh Đoàn

Không

Trần Văn Trọng Bần nông 12/12. Trần Thắng (1972)
Làm nông

Trần Văn Trọng Phụ thuộc Ngô Thị Hương (1980)
Làm nông

28/11/2007 Kinh Đoàn

Không

Châu Gia Huy Bần nông 12/12. Châu Nguyễn Ngọc Hiệp(1981)
Làm nông

Châu Gia Huy Phụ thuộc Đặng Thị Kim Huệ (1984)
Làm nông

11/4/2007 Kinh Đoàn

Không

68 Sinh viên
Thôn Diên Bình 8

xã Đăk Tô
Sinh viên

69 Sinh viên
Thôn Diên Bình 8

xã Đăk Tô
Sinh viên

70 Sinh viên
Thôn Diên Bình 8

xã Đăk Tô
Sinh viên

71 Sinh viên
Thôn Diên Bình 8

xã Đăk Tô
Sinh viên

72 Sinh viên
Thôn Diên Bình 8

xã Đăk Tô
Sinh viên

73 Sinh viên
Thôn Diên Bình 8

xã Đăk Tô
Sinh viên

65 Sinh viên
Thôn Diên Bình 8

xã Đăk Tô
Sinh viên

66 Sinh viên
Thôn Diên Bình 8

xã Đăk Tô
Sinh viên

67 Sinh viên
Thôn Diên Bình 8

xã Đăk Tô
Sinh viên
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

Võ Danh Thành Đạt Bần nông 12/12. Võ Danh Cừ (1968)
Làm nông

Võ Danh Thành Đạt Phụ thuộc Huỳnh Thị Hồng Nga (1969)
Làm nông

18/06/2007 Kinh Đoàn

Không

A Của Bần nông 12/12. A Hjem ( 1970) 
Làm nông

A Của Phụ thuộc Y Gal ( 1971)
Làm nông

1/3/2007 Rơ Ngao Đoàn

Thiên chúa giáo

A Phê Rô Hoàng Bần nông 12/12. A Dung ( 1978)
Làm nông

A Phê Rô Hoàng Phụ thuộc Y Xiêng (Chết)

06.01.2007 Xơ Đăng Đoàn

Thiên chúa giáo

Võ Minh Hiếu Bần nông 12/12.

Võ Minh Hiếu Phụ thuộc Võ Thị Oanh (1975)
Làm nông

28.4.2006 Kinh Đoàn

Không

Vương Đình Phúc Bần nông 12/12. Vương Đình Tuấn (1975)
Làm nông

Vương Đình Phúc Phụ thuộc Lê Thị Nụ (1976)
Làm nông

25.9.2006 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Huy Nguyên Bần nông 12/12. Nguyễn Huy Điệp (1980)
Làm nông

Nguyễn Huy Nguyên Phụ thuộc Y Dung (1980)
Làm nông

09.3.2006 Kinh Đoàn

Không

Nông Đức Hiếu Bần nông 12/12. Nông Văn Đông ( Chết)

Nông Đức Hiếu Phụ thuộc Nông Thị Kim Hoa (1982)
Làm nông

15.4.2006 Kinh Đoàn

Không

A Kiệt Bần nông 12/12. A Bluc (1979)
Làm nông

A Kiệt Phụ thuộc Y Xen ( 1985)
Làm nông

23.9.2006 Xơ Đăng Đoàn

Thiên chúa giáo

Đinh Xuân Chiến Bần nông 12/12. Đinh Văn Sơn (1975)
Làm nông

80 Sinh viên
Thôn Kon Cheo

xã Đăk Tô
Sinh viên

81 Sinh viên
Thôn Kon Cheo

xã Đăk Tô
Sinh viên

82 Sinh viên
Thôn Kon Cheo

xã Đăk Tô
Sinh viên

74 Sinh viên
Thôn Diên Bình 8

xã Đăk Tô
Sinh viên

75 Sinh viên
Thôn Kon Tu Peng

xã Đăk Tô
Sinh viên

76 Sinh viên
Thôn Kon Cheo

xã Đăk Tô
Sinh viên

77 Sinh viên
Thôn Kon Cheo

xã Đăk Tô
Sinh viên

78 Sinh viên
Thôn Kon Cheo

xã Đăk Tô
Sinh viên

79 Sinh viên
Thôn Kon Cheo

xã Đăk Tô
Sinh viên
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

Đinh Xuân Chiến Phụ thuộc Y Đêm (1978)
Làm nông

14/3/2005 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Ngọc Hào Bần nông 12/12. Nguyễn Ngọc Nhâm (1979)
Làm nông

Nguyễn Ngọc Hào Phụ thuộc Hà Thị Liên (1978)
Làm nông

17/12/2005 Kinh Đoàn

Không

A Dương Bần nông 12/12. A Duy  (1981)
Làm nông

A Dương Phụ thuộc Võ Thị Liễu (1983)
Làm nông

12/10/2002 Xơ Đăng Đoàn

Thiên chúa giáo

Thân Trọng Nguyên Bần nông 12/12. Thân Trọng Hiệp (1982)
Làm nông

Thân Trọng Nguyên Phụ thuộc Phạm Thị Diễm Thạch (1981)
Làm nông

25.8.2006 Kinh Đoàn

Không

Vũ Nguyễn Thúc Huỳnh Bần nông 12/12. Vũ Hồng Đăng (1979)
Làm nông

Vũ Nguyễn Thúc Huỳnh Phụ thuộc Nguyễn Thị Thanh Hà (1984 ) 
Làm nông

19.02.2006 Kinh Đoàn

Không

A Quốc Anh Bần nông 12/12. A Ba (1975)
Làm nông

A Quốc Anh Phụ thuộc Đinh Thị Thúy Hằng (1976)
Làm nông

09.5.2005 Xơ Đăng Đoàn

Thiên chúa giáo

Bùi Đoàn Nguyên Vũ Bần nông 12/12. Bùi Ngọc Hải (1979)
Làm nông

Bùi Đoàn Nguyên Vũ Phụ thuộc Đoàn Thị Vân Anh (1981)
Làm nông

16/4/2005 Kinh Đoàn

Không

Huỳnh Văn Việt Bần nông 12/12. Huỳnh Văn Hóa (1975)
Làm nông

Huỳnh Văn Việt Phụ thuộc Dương Thị Bích Nguyên (1983) 
Làm nông

2005 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Xuân Nam Bần nông 12/12. Nguyễn Ngọc Xuân (1971)
Làm nông

Nguyễn Xuân Nam Phụ thuộc Nguyễn Thị Kim Hương (1973)
Làm nông 

86 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 2

xã Đăk Tô
Sinh viên

87 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 2

xã Đăk Tô
Sinh viên

88 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 2

xã Đăk Tô
Sinh viên

89 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 2

xã Đăk Tô
Sinh viên

90 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 2

xã Đăk Tô
Sinh viên

82 Sinh viên
Thôn Kon Cheo

xã Đăk Tô
Sinh viên

83 Sinh viên
Thôn Kon Cheo

xã Đăk Tô
Sinh viên

84 Sinh viên
Thôn Kon Cheo

xã Đăk Tô
Sinh viên

85 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 2

xã Đăk Tô
Sinh viên
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

30/12/2005 Kinh Đoàn

Không

Đỗ Thanh Minh Bần nông 12/12. Đỗ Ngọc Thanh (1970)
Làm nông

Đỗ Thanh Minh Phụ thuộc Văn Thị Hoa (1972)
Làm nông

28/112005 Kinh Đoàn

Không

A Cường Thịnh Bần nông 12/12. A Hải (1974)
Làm nông

A Cường Thịnh Phụ thuộc Y Khảm (1978)
Làm nông

2005 Xơ Đăng Đoàn

Thiên chúa giáo

Bùi Phan Định Dương Bần nông 12/12. Bùi Minh Thấn (1976)
Làm nông

Bùi Phan Định Dương Phụ thuộc Phan Thị Hiệp (1980)
Làm nông

28/9/2005 Kinh Đoàn

Không

Phạm Ngọc Phúc Bần nông 12/12. Phạm Ngọc Cảnh (1976)
Làm nông

Phạm Ngọc Phúc Phụ thuộc Nguyễn Thị Thu Yến ( 1982)
Làm nông

9/2/2004 Kinh Đoàn

Không

Tưởng Hoàng Vũ Bần nông 12/12. Tưởng Văn Quang (1977)
Làm nông

Tưởng Hoàng Vũ Phụ thuộc Hoàng Thị Kim Oanh (1978)
Làm nông

11/7/2004 Kinh Đoàn

Không

Lê Quang Vinh Bần nông 12/12. Lê Quang Huân (1976)
Làm nông

Lê Quang Vinh Phụ thuộc Nguyễn Thị Sinh (1975)
Làm nông

2/4/2004 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Trang Sử Bần nông 12/12. Nguyễn Văn Tường (1979)
Làm nông

Nguyễn Trang Sử Phụ thuộc Lường Thị Hiền (1981)
Làm nông

18/6/2004 Kinh Đoàn

Không

Trần Thanh Huy Bần nông 12/12. Trần Thanh Lâm (1982)
Làm nông

Trần Thanh Huy Phụ thuộc Nguyễn Thị Hồng Huệ (1981)
Làm nông

13.01.2006 Kinh Đoàn
98 Sinh viên

Thôn Đăk Tô 2

xã Đăk Tô
Sinh viên

92 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 2

xã Đăk Tô
Sinh viên

93 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 2

xã Đăk Tô
Sinh viên

94 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 2

xã Đăk Tô
Sinh viên

95 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 2

xã Đăk Tô
Sinh viên

96 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 2

xã Đăk Tô
Sinh viên

97 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 2

xã Đăk Tô
Sinh viên

90 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 2

xã Đăk Tô
Sinh viên

91 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 2

xã Đăk Tô
Sinh viên



13

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

Không

Nguyễn Hoàng Nguyên Bần nông 12/12. Nguyễn Văn Thành (1979)
Làm nông

Nguyễn Hoàng Nguyên Phụ thuộc Hoàng Thị Yến  (1982)
Làm nông

13.10.2007 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Sỹ Anh Quân Bần nông 12/12. Nguyễn Sỹ Hiếu (1983)
Làm nông

Nguyễn Sỹ Anh Quân Phụ thuộc Vũ Thị Hồng Ngọc (1984)
Làm nông

12.3.2007 Kinh Đoàn

Không

Ngô Trần Nguyên Phúc Bần nông 12/12. Ngô Hồng Nguyên (1984)
Làm nông

Ngô Trần Nguyên Phúc Phụ thuộc Trần Thị Việt Hà (1989)
Làm nông

16.10.2007 Kinh Đoàn

Không

Trần Quốc Huy Bần nông 12/12. Trần Quốc Dũng (1985)
Làm nông

Trần Quốc Huy Phụ thuộc Đỗ Thị Hợi (1983)
Làm nông

06.7.2007 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Minh Nhật Bần nông 12/12. Nguyễn Văn Kỳ (1967)
Làm nông

Nguyễn Minh Nhật Phụ thuộc Đinh Thị Điệp (1969)
Làm nông

08.10.2007 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Đăng Nhật Bần nông 12/12. Nguyễn Đăng Luận (1973)
Làm nông

Nguyễn Đăng Nhật Phụ thuộc Huỳnh Thị Bích Liên (1981)
Làm nông

01.11.2007  Kinh Đoàn

Không

A Phúc Bần nông 12/12. A Phải (Chết )

A Phúc Phụ thuộc Y Piêng (1985)
Làm nông

06.3.2007 Xơ Đăng Đoàn

Thiên chúa giáo

Nguyễn Minh Thiện Bần nông 12/12. Nguyễn Văn Quyền (1980)
Làm nông

Nguyễn Minh Thiện Phụ thuộc Nguyễn Thị Vãn (1982)
Làm nông

18.6.2007 Kinh Đoàn

Không

104 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 3

xã Đăk Tô
Sinh viên

105 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 3

xã Đăk Tô
Sinh viên

106 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 3

xã Đăk Tô
Sinh viên

98 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 2

xã Đăk Tô
Sinh viên

99 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 3

xã Đăk Tô
Sinh viên

100 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 3

xã Đăk Tô
Sinh viên

101 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 3

xã Đăk Tô
Sinh viên

102 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 3

xã Đăk Tô
Sinh viên

103 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 3

xã Đăk Tô
Sinh viên
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

Trần Quốc Hùng Bần nông 12/12. Trần Quốc Toản (1982)
Làm nông

Trần Quốc Hùng Phụ thuộc Nguyễn Thị Tuyết Lan (1977)
Làm nông

08.4.2007 Kinh Đoàn

Không

Lê Đức Nhân Bần nông 12/12. Lê Đức Phận (1975)
Làm nông

Lê Đức Nhân Phụ thuộc Nguyễn Thị Kim Thảo (1979)
Làm nông

05.6.2007 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Hoàng Gia Bảo Bần nông 12/12. Nguyễn Văn Tác (1974)
Làm nông

Nguyễn Hoàng Gia Bảo Phụ thuộc Nguyễn Thị Thanh (1984)
Làm nông

28.02.2007 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Mạnh Hoàng Bần nông 12/12. Nguyễn Văn Quán (1975)
Làm nông

Nguyễn Mạnh Hoàng Phụ thuộc Trần Thị Vân ( 1975)
Làm nông

21.12.2006 Kinh Đoàn

Không

Đỗ Hà Anh Khoa Bần nông 12/12. Đỗ Văn Thái (1973)
Làm nông

Đỗ Hà Anh Khoa Phụ thuộc Hà Hương Giang (1975)
Làm nông

18.02.2006 Kinh Đoàn

Không

A Tuấn Hưng Bần nông 12/12. A Hiệp ( 1978)
Làm nông

A Tuấn Hưng Phụ thuộc Y Thuấn (1979)
Làm nông

05.5.2006 Xơ Đăng Đoàn

Thiên chúa giáo

Phan Ngọc Thi Bần nông 12/12. Phan Ngọc Phương (1976)
Làm nông

Phan Ngọc Thi Phụ thuộc Đỗ Thị Loan ( 1979)
Làm nông

16.6.2006 Kinh Đoàn

Không

Chu Đình Huy Bần nông 12/12. Chu Đình Thao (1981)
Làm nông

Chu Đình Huy Phụ thuộc Chu Thị Thái (1984)
Làm nông

05.9.2006 Kinh Đoàn

Không

Phan Ngọc Bình Bần nông 12/12. Phan Văn Quý (1970)
Làm nông

110 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 3

xã Đăk Tô
Sinh viên

111 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 3

xã Đăk Tô
Sinh viên

112 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 3

xã Đăk Tô
Sinh viên

113 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 3

xã Đăk Tô
Sinh viên

114 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 3

xã Đăk Tô
Sinh viên

115 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 3

xã Đăk Tô
Sinh viên

107 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 3

xã Đăk Tô
Sinh viên

108 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 3

xã Đăk Tô
Sinh viên

109 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 3

xã Đăk Tô
Sinh viên
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

Phan Ngọc Bình Phụ thuộc Nguyễn Thị Hiền  (1977)
Làm nông

03.5.2006 Kinh Đoàn

Không

Châu Văn Thuận Bần nông 12/12. Châu Văn Hồ (1978)
Làm nông

Châu Văn Thuận Phụ thuộc Lê Thị Kim Phương (1982)
Làm nông

03.4.2006 Kinh Đoàn

Không

Tống Hiếu Nghĩa Bần nông 12/12. Tống Hữu Báu (1979)
Làm nông

Tống Hiếu Nghĩa Phụ thuộc Trịnh Thị Dung (1985)
Làm nông

23.3.2006 Kinh Đoàn

Không

Tống Xuân Hoàng Anh Bần nông 12/12. Tống Xuân Tiến ( 1976)
Làm nông

Tống Xuân Hoàng Anh Phụ thuộc Hà Thị Hằng (1982)
Làm nông

11.9.2006 Kinh Đoàn

Không

Phạm Ngọc Bình Bần nông 12/12. Phạm Văn Tăng (1977)
Làm nông

Phạm Ngọc Bình Phụ thuộc Nguyễn Thị Ngọc Thùy (1986)
Làm nông

01.01.2005 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Thiên Duy Bần nông 12/12. Nguyễn Văn Nghĩa (1977)
Làm nông

Nguyễn Thiên Duy Phụ thuộc Nguyễn Thị Vân Anh (1983) 
Làm nông

27.02.2004 Kinh Đoàn

Không

Huỳnh Thanh Long Bần nông 12/12. Huỳnh Thanh Sơn (1975)
Làm nông

Huỳnh Thanh Long Phụ thuộc Bùi Thị Nhất (1976 )
Làm nông

2005 Kinh Đoàn

Không

Đinh Mạnh Hùng Bần nông 12/12. Đinh Mạnh Thắng (1981)
Làm nông

Đinh Mạnh Hùng Phụ thuộc Thạch Thị Út (1980)
Làm nông

09.4.2005 Kinh Đoàn

Không

Lê Quang Chung Bần nông 12/12. Lê Quang Nam ( 1981)
Làm nông

Lê Quang Chung Phụ thuộc Trần Thị Thu Thủy  (1982)
Làm nông

122 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 3

xã Đăk Tô
Sinh viên

123 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 3

xã Đăk Tô
Sinh viên

116 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 3

xã Đăk Tô
Sinh viên

117 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 3

xã Đăk Tô
Sinh viên

118 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 3

xã Đăk Tô
Sinh viên

119 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 3

xã Đăk Tô
Sinh viên

120 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 3

xã Đăk Tô
Sinh viên

121 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 3

xã Đăk Tô
Sinh viên

115 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 3

xã Đăk Tô
Sinh viên
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

18.12.2005 Kinh Đoàn

Không

Bạch Cảnh Kỳ Bần nông 12/12. Bạch Thế Hùng (1977)
Làm nông

Bạch Cảnh Kỳ Phụ thuộc Nguyễn Thị Lan (1975)
Làm nông

2005 Kinh Đoàn

Không

Phan Hoàng Vũ Bần nông 12/12. Phan Ngọc Quang (1972)
Làm nông

Phan Hoàng Vũ Phụ thuộc Trần Thị Kim Liên (1978)
Làm nông

15/3/2004 Kinh Đoàn

Không

Trần Thanh Hùng Bần nông 12/12. Trần Thanh Nam (1969)
Làm nông

Trần Thanh Hùng Phụ thuộc Lê Thị Yến (1972)
Làm nông

13/7/2004 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Đức Nhân Bần nông 12/12. Nguyễn Văn Cấp (1976)
Làm nông

Nguyễn Đức Nhân Phụ thuộc Cúc Thị Thúy (1980)
Làm nông

11/8/2004 Kinh Đoàn

Không

Dương Hồng Công Bần nông 12/12. Dương Hồng Chiến (1975)
Làm nông

Dương Hồng Công Phụ thuộc

14/3/2004 Kinh Đoàn

Không

Bùi Huỳnh Quang Hiền Bần nông 12/12. Bùi Thanh Nhân (1977 )
Làm nông

Bùi Huỳnh Quang Hiền Phụ thuộc Huỳnh Thị Lộc (1976)
Làm nông

20.02.2006 Kinh Đoàn

Không

Hoàng Lâm Khang Bần nông 12/12. Hoàng Anh Khoa (1976)
Làm nông

Hoàng Lâm Khang Phụ thuộc Đào Thị Minh Hoa (1979)
Làm nông

12.4.2006  Kinh Đoàn

Không

Trần Sỹ Ben Bần nông 12/12. Trần Thái Bảo (1978)
Làm nông

Trần Sỹ Ben Phụ thuộc Trần Thị Bích Trang (1974)
Làm nông

10.5.2006 Kinh Đoàn

128 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 3

xã Đăk Tô
Sinh viên

129 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 4

xã Đăk Tô
Sinh viên

130 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 4

xã Đăk Tô
Sinh viên

131 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 4

xã Đăk Tô
Sinh viên

123 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 3

xã Đăk Tô
Sinh viên

124 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 3

xã Đăk Tô
Sinh viên

125 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 3

xã Đăk Tô
Sinh viên

126 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 3

xã Đăk Tô
Sinh viên

127 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 3

xã Đăk Tô
Sinh viên
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

Không

Nguyễn Đình Nguyên Bần nông 12/12. Nguyễn Đình Trung ( 1977)
Làm nông

Nguyễn Đình Nguyên Phụ thuộc Hồ Thị Thúy Vân (1978)
Làm nông

11.01.2006 Kinh Đoàn

Không

Lê Trần Đức Bần nông 12/12. Lê Văn Thuận  (1980)
Làm nông

Lê Trần Đức Phụ thuộc Tràn Thị Thanh Phương (1982)
Làm nông

18.4.2006 Kinh Đoàn

Không

Lương Gia Huy Bần nông 12/12. Lương Thế Trung ( 1973)
Làm nông

Lương Gia Huy Phụ thuộc Nguyễn Thị Lệ ( 1971)
Làm nông

11.8.2006 Kinh Đoàn

Không

Đặng Quang Đại Bần nông 12/12. Đặng Quang Trịnh (1972)
Làm nông

Đặng Quang Đại Phụ thuộc Nguyễn Thị Hòa (1974)
Làm nông

01.6.2006 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Đăng Khoa Bần nông 12/12. Nguyễn Thanh Chín ( 1979 )
Làm nông

Nguyễn Đăng Khoa Phụ thuộc Nguyễn Thị Kim Thảo ( 1978 )
Làm nông

05.3.2006 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Quang Vinh Bần nông 12/12. Nguyễn Xuân Dũng ( 1967)
Làm nông

Nguyễn Quang Vinh Phụ thuộc Lương Thị Mười (1965) 
Làm nông      

06.01.2006 Kinh Đoàn

Không

Phạm Ngọc Khánh Bần nông 12/12. Phạm Đức Cường (1972 )
Làm nông

Phạm Ngọc Khánh Phụ thuộc Nguyễn Thị Minh Nguyệt (1971)
Làm nông

04.02.2006 Kinh Đoàn

Không

Huỳnh Đức Bình Bần nông 12/12. Huỳnh Đức Hải ( 1975  )
Làm nông

Huỳnh Đức Bình Phụ thuộc Trần Thị Kim Nguyệt ( 1977)
Làm nông

08.02.2006 Kinh Đoàn

Không

134 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 4

xã Đăk Tô
Sinh viên

135 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 4

xã Đăk Tô
Sinh viên

136 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 4

xã Đăk Tô
Sinh viên

137 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 4

xã Đăk Tô
Sinh viên

138 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 4

xã Đăk Tô
Sinh viên

139 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 4

xã Đăk Tô
Sinh viên

131 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 4

xã Đăk Tô
Sinh viên

132 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 4

xã Đăk Tô
Sinh viên

133 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 4

xã Đăk Tô
Sinh viên
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

Đinh Quốc Lập Bần nông 12/12. Đinh Quốc Phong ( 1971)
Làm nông

Đinh Quốc Lập Phụ thuộc Nguyễn Thị Nhiên ( 1970)
Làm nông

22.8.2005 Kinh Đoàn

Không

Lương Đình Tuấn Phong Bần nông 12/12. Lương Đình Tám ( 1965)
Làm nông

Lương Đình Tuấn Phong Phụ thuộc Trần Thị Thanh Thúy (1964)
Làm nông

23.7.2005 Kinh Đoàn

Không

A Lương Huy Bần nông 12/12. A Phát (1978)
Làm nông

A Lương Huy Phụ thuộc Lương Thị Thảo (1979)
Làm nông

19.10.2005 Xơ Đăng Đoàn

Thiên chúa giáo

Bùi Nguyễn Thiện Nhân Bần nông 12/12. Bùi Quang Minh (1979)
Làm nông

Bùi Nguyễn Thiện Nhân Phụ thuộc Nguyễn Thị Thu (1982)
Làm nông

21.9.2005 Kinh Đoàn

Không

Phạm Thiên Ấn Bần nông 12/12. Phạm Văn Tài (1981)
Làm nông

Phạm Thiên Ấn Phụ thuộc Nguyễn Thị Xuân Lan ( 1982)
Làm nông

12/11/2005 Kinh Đoàn

Không

Hoàng Đình Lợi Bần nông 12/12. Hoàng Đình Huấn (Chết)

Hoàng Đình Lợi Phụ thuộc Phan Thị Cam ( 1979 )
Làm nông

01.10.2005 Kinh Đoàn

Không

Trần Dương Quang Duy Bần nông 12/12. Trần Đạo (1978)
Làm nông

Trần Dương Quang Duy Phụ thuộc Dương Thị Thu Thủy (1978)
Làm nông

05.7.2005 Kinh Đoàn

Không

Trình Thanh Phú Bần nông 12/12. Trình Văn Phúc  ( 1970)
Làm nông

Trình Thanh Phú Phụ thuộc Nguyễn Thị Thu Liễu (1971)
Làm nông

17.12.2005 Kinh Đoàn

Không

Trần Văn Tiến Bần nông 12/12. Trần Văn Bình (1978 )
Làm nông

146 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 4

xã Đăk Tô
Sinh viên

147 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 4

xã Đăk Tô
Sinh viên

148 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 4

xã Đăk Tô
Sinh viên

140 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 4

xã Đăk Tô
Sinh viên

141 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 4

xã Đăk Tô
Sinh viên

142 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 4

xã Đăk Tô
Sinh viên

143 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 4

xã Đăk Tô
Sinh viên

144 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 4

xã Đăk Tô
Sinh viên

145 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 4

xã Đăk Tô
Sinh viên
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

Trần Văn Tiến Phụ thuộc Nguyễn Thị Chi ( 1979 )
Làm nông

17/9/2004 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Lâm Thành Long Bần nông 12/12. Nguyễn Văn Hồng ( 1980 )
Làm nông

Nguyễn Lâm Thành Long Phụ thuộc Lâm Thị Thêu ( 1982)
Làm nông

10/4/2004 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Văn Phong Bần nông 12/12. Nguyễn Cảnh ( 1975)
Làm nông

Nguyễn Văn Phong Phụ thuộc Nguyễn Thị Phương ( 1978 )
Làm nông

6/12/2004 Kinh Đoàn

Không

Trần Vinh Phúc Bần nông 12/12. Trần Vĩnh Tú (1965 )
Làm nông

Trần Vinh Phúc Phụ thuộc Phan Thị Thu (1970 )
Làm nông

17/10/2004 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Xuân Hoàng Bần nông 12/12. Nguyễn Xuân Bình ( 1982)
Làm nông

Nguyễn Xuân Hoàng Phụ thuộc Nguyễn Thị Huệ ( 1980)
Làm nông

4/8/2004 Kinh Đoàn

Không

Trần Hồng Quyền Bần nông 12/12. Trần Khắc Cường (1976)
Làm nông

Trần Hồng Quyền Phụ thuộc Nguyễn Thị Kim Thoa (1978)
Làm nông

21.3.2004 Kinh Đoàn

Không

Lại Lê Duy Vinh Bần nông 12/12. Lại Minh Thắng ( 1978)
Làm nông

Lại Lê Duy Vinh Phụ thuộc Lê Thị Hường (1977)
Làm nông

14/3/2004 Kinh Đoàn

Không

Trần Quang Nghĩa Bần nông 12/12. Trần Khánh Tình ( 1974)
Làm nông

Trần Quang Nghĩa Phụ thuộc Lê Thị Lan (1976)
Làm nông

3/10/2004 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Quang Huy Bần nông 12/12. Nguyễn Quang Lam (1974)
Làm nông

Nguyễn Quang Huy Phụ thuộc Lâm Thị Khánh Hòa (1979 )
Làm nông

152 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 4

xã Đăk Tô
Sinh viên

153 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 4

xã Đăk Tô
Sinh viên

154 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 4

xã Đăk Tô
Sinh viên

155 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 4

xã Đăk Tô
Sinh viên

156 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 4

xã Đăk Tô
Sinh viên

148 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 4

xã Đăk Tô
Sinh viên

149 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 4

xã Đăk Tô
Sinh viên

150 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 4

xã Đăk Tô
Sinh viên

151 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 4

xã Đăk Tô
Sinh viên
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

30.5.2004 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Mạnh Hùng Bần nông 12/12. Nguyễn Hải Nam (1976 )
Làm nông

Nguyễn Mạnh Hùng Phụ thuộc Trương Thị Ánh Nguyệt ( 1978)
Làm nông

23.8.2006 Kinh Đoàn

Không

Hoàng Đỗ Minh Thật Bần nông 12/12. Hoàng Minh Thành ( 1979 )
Làm nông

Hoàng Đỗ Minh Thật Phụ thuộc Đỗ Mỹ Lê Na (1980)
Làm nông

26.01.2006 Kinh Đoàn

Không

A Hoàng Gia Phúc Bần nông 12/12. A Phan (Chết)

A Hoàng Gia Phúc Phụ thuộc Y Hà ( 1975)
Làm nông

08.01.2006 Xơ Đăng Đoàn

Thiên chúa giáo

Nguyễn Kim Đức Bần nông 12/12. Nguyễn Kim Dũng ( 1967 )
Làm nông

Nguyễn Kim Đức Phụ thuộc Nguyễn Thị Ngọc Phượng (1978)
Làm nông

18.02.2006 Kinh Đoàn

Không

Lã Nguyễn Anh Khoa Bần nông 12/12. Lã Văn Thạo (1973)
Làm nông

Lã Nguyễn Anh Khoa Phụ thuộc Nguyễn Thị Minh Châu ( 1974)
Làm nông

12.4.2006 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Trung Hiếu Bần nông 12/12. Nguyễn Hành ( 1967 )
Làm nông

Nguyễn Trung Hiếu Phụ thuộc Võ Thị Kim Trâm (1968)
Làm nông

20.8.2006 Kinh Đoàn

Không

Chu Huy Quang Bần nông 12/12. Chu Văn Hậu ( 1978 )
Làm nông

Chu Huy Quang Phụ thuộc Trần Thị Tư ( 1975)
Làm nông

12.6.2006 Kinh Đoàn

Không

Phạm Minh Kha Bần nông 12/12. Phạm Cao Sang ( 1982)
Làm nông

Phạm Minh Kha Phụ thuộc Lê Thị Kim Liên ( 1981)
Làm nông

02.6.2006 Kinh Đoàn
164 Sinh viên

Thôn Đăk Tô 5

xã Đăk Tô
Sinh viên

158 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 5

xã Đăk Tô
Sinh viên

159 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 5

xã Đăk Tô
Sinh viên

160 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 5

xã Đăk Tô
Sinh viên

161 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 5

xã Đăk Tô
Sinh viên

162 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 5

xã Đăk Tô
Sinh viên

163 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 5

xã Đăk Tô
Sinh viên

156 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 4

xã Đăk Tô
Sinh viên

157 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 5

xã Đăk Tô
Sinh viên
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

Không

Nguyễn Việt Đức Bần nông 12/12. Nguyễn Tiến Dũng ( 1978 )
Làm nông

Nguyễn Việt Đức Phụ thuộc  Nguyễn Thị Hồng ( 1976)
Làm nông

14.8.2006 Kinh Đoàn

Không

Hoàng Minh Tuấn Bần nông 12/12. Hoàng Ngọc Triều ( 1973)
Làm nông

Hoàng Minh Tuấn Phụ thuộc Nguyễn Thị Hạnh ( 1975)
Làm nông

22.8.2006 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Hồng Kiệt Bần nông 12/12. Nguyễn Trí Trung (1981)
Làm nông

Nguyễn Hồng Kiệt Phụ thuộc Nông Thị Luyến ( 1982)
Làm nông

07.02.2006 Kinh Đoàn

Không

Vũ Công Thành Bần nông 12/12. Nguyễn Văn Kháng  ( 1978)
Làm nông

Vũ Công Thành Phụ thuộc Vũ Thị Hợp ( 1976)
Làm nông

26.11.2006 Kinh Đoàn

Không

Tiêu Anh Kiệt Bần nông 12/12. Tiêu Hữu Thọ (1965 )
Làm nông

Tiêu Anh Kiệt Phụ thuộc Võ Thị Kim Chi ( 1966 )
Làm nông

20.02.2005 Kinh Đoàn

Không

Hoàng Minh Hùng Bần nông 12/12. Hoàng Minh Trung (1983)
Làm nông

Hoàng Minh Hùng Phụ thuộc Lý Thị Kim Dung (1982)
Làm nông

23.4.2005 Kinh Đoàn

Không

Trần Hồ Lưu Nhật Bần nông 12/12. Trần Văn Phương ( 1975 )
Làm nông

Trần Hồ Lưu Nhật Phụ thuộc Hồ Thị Yến Linh ( 1972 )
Làm nông

26/11/2004 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Toàn Thắng Bần nông 12/12. Nguyễn Văn Thịnh (1970)
Làm nông

Nguyễn Toàn Thắng Phụ thuộc Đoàn Thị Tâm (1972 )
Làm nông

13/9/2004 Kinh Đoàn

Không

170 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 5

xã Đăk Tô
Sinh viên

171 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 5

xã Đăk Tô
Sinh viên

172 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 5

xã Đăk Tô
Sinh viên

164 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 5

xã Đăk Tô
Sinh viên

165 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 5

xã Đăk Tô
Sinh viên

166 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 5

xã Đăk Tô
Sinh viên

167 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 5

xã Đăk Tô
Sinh viên

168 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 5

xã Đăk Tô
Sinh viên

169 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 5

xã Đăk Tô
Sinh viên



22

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

Nguyễn Phương Nam Bần nông 12/12. Nguyễn Xuân Quang (1978)
Làm nông

Nguyễn Phương Nam Phụ thuộc Phạm Thị Thu Phương (1980)
Làm nông

30/5/2004 Kinh Đoàn

Không

Lê Văn Lâm Bần nông 12/12. Lê Văn Cường ( 1963)
Làm nông

Lê Văn Lâm Phụ thuộc Vi Thị Thanh ( 1962)
Làm nông

2004 Kinh Đoàn

Không

Trần Đức Hoàng Bần nông 12/12. Trần Quang Điện (1966)
Làm nông

Trần Đức Hoàng Phụ thuộc Hoàng Thị Lan (1972)
Làm nông

08.5.2007 Kinh Đoàn

Không

Trương Nguyễn Thành Vinh Bần nông 12/12. Trương Hoàng Minh ( 1973)
Làm nông

Trương Nguyễn Thành Vinh Phụ thuộc Nguyễn Thị Vân ( 1972 )
Làm nông

13.7.2005 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Đào Gia Cường Bần nông 12/12. Nguyễn Gia Cảnh ( 1978 )
Làm nông

Nguyễn Đào Gia Cường Phụ thuộc Đào Phương Ly ( 1979)
Làm nông

26/7/2004 Kinh Đoàn

Không

Dương Minh Hoàng Bần nông 12/12. Dương Thành Long ( 1974)
Làm nông

Dương Minh Hoàng Phụ thuộc Vũ Thị Hồng Minh   ( 1977)
Làm nông

13/01/2004 Kinh Đoàn

Không

Diệp Tư Tuân Bần nông 12/12. Diệp Thế Lợi ( 1970)
Làm nông

Diệp Tư Tuân Phụ thuộc Nguyễn Thị Nhơn ( 1971)
Làm nông

13/01/2004 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Quốc Dũng Bần nông 12/12. Nguyễn Quốc Phương ( 1973)
Làm nông

Nguyễn Quốc Dũng Phụ thuộc Tạ Thị Lệ Huyền ( 1976)
Làm nông

03.10.2006 Kinh Đoàn

Không

Võ Văn Huy Bần nông 12/12. Võ Văn Nguyên ( 1980)
Làm nông

176 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 5

xã Đăk Tô
Sinh viên

177 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 5

xã Đăk Tô
Sinh viên

178 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 5

xã Đăk Tô
Sinh viên

179 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 5

xã Đăk Tô
Sinh viên

180 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 6

xã Đăk Tô
Sinh viên

181 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 6

xã Đăk Tô
Sinh viên

173 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 5

xã Đăk Tô
Sinh viên

174 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 5

xã Đăk Tô
Sinh viên

175 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 5

xã Đăk Tô
Sinh viên
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

Võ Văn Huy Phụ thuộc Phan Thị Kim Thoa ( 1981)
Làm nông

09.9.2006 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn NguyênThắng Bần nông 12/12. Nguyễn Thanh Phong ( 1978 )
Làm nông

Nguyễn NguyênThắng Phụ thuộc Nguyễn Thị Diệu Hiền ( 1979)
Làm nông

05.10.2006 Kinh Đoàn

Không

Đoàn Nguyễn Tiến Sơn Bần nông 12/12. Nguyễn Tiến Sinh ( 1967)
Làm nông

Đoàn Nguyễn Tiến Sơn Phụ thuộc Đoàn Thị Thu Trâm ( 1968)
Làm nông

14.9.2006 Kinh Đoàn

Không

Đặng Khôi Nguyên Bần nông 12/12. Đặng Ngọc Nghĩa (1972)
Làm nông

Đặng Khôi Nguyên Phụ thuộc Ngô Thị Ánh Mai ( 1973)
Làm nông

18.12.2006 Kinh Đoàn

Không

Mai Xuân Phát Bần nông 12/12. Mai Xuân Cao ( 1978)
Làm nông

Mai Xuân Phát Phụ thuộc Y Hveng ( 1977)
Làm nông

24.11.2006 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Vũ Bảo Huy Bần nông 12/12. Nguyễn Công (1978)
Làm nông

Nguyễn Vũ Bảo Huy Phụ thuộc Phạm Thị Liễu (1980) 
Làm nông

29.5.2005 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Ngọc Đức Bần nông 12/12. Nguyễn Thanh Hà (1976)
Làm nông

Nguyễn Ngọc Đức Phụ thuộc Nguyễn Thị Thảo (1981)
Làm nông

28.7.2005 Kinh Đoàn

Không

Lê Minh Huy Bần nông 12/12. Lê Minh Huyến ( 1973)
Làm nông

Lê Minh Huy Phụ thuộc Lê Thị Lại (1972)
Làm nông

31.01.2005 Kinh Đoàn

Không

Trần Quang Đức Bần nông 12/12. Trần Quang Bình (1975)
Làm nông

Trần Quang Đức Phụ thuộc Phan Thị Mỹ (1974)
Làm nông

188 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 6

xã Đăk Tô
Sinh viên

189 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 6

xã Đăk Tô
Sinh viên

182 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 6

xã Đăk Tô
Sinh viên

183 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 6

xã Đăk Tô
Sinh viên

184 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 6

xã Đăk Tô
Sinh viên

185 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 6

xã Đăk Tô
Sinh viên

186 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 6

xã Đăk Tô
Sinh viên

187 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 6

xã Đăk Tô
Sinh viên

181 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 6

xã Đăk Tô
Sinh viên
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

28.10.2005 Kinh Đoàn

Không

Cao Xuân Nguyên Bần nông 12/12. Cao Văn Chí ( 1962)
Làm nông

Cao Xuân Nguyên Phụ thuộc Nguyễn Thị Quế ( 1963)
Làm nông

09.03.200 Kinh Đoàn

Không

Hoàng Tấn Phúc Bần nông 12/12. Hoàng Văn Tuấn (1973)
Làm nông

Hoàng Tấn Phúc Phụ thuộc Bùi Thị Thanh (1976)
Làm nông

12.8.2005 Kinh Đoàn

Không

Đỗ Võ Hoàng Nam Bần nông 12/12. Đỗ Minh Hoàng (1973)
Làm nông

Đỗ Võ Hoàng Nam Phụ thuộc Võ Thị Thu Hương (1977)
Làm nông

31.8.2005 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Thanh Hoàng Bần nông 12/12. Nguyễn Thanh Hùng (1981)
Làm nông

Nguyễn Thanh Hoàng Phụ thuộc Nguyễn Thị Liễu (1982)
Làm nông

31.01.2005 Kinh Đoàn

Không

Phạm Quốc Vương Bần nông 12/12. Phạm Văn Hùng (1969)
Làm nông

Phạm Quốc Vương Phụ thuộc Nguyễn Thị Hằng Luyến (1976)
Làm nông

1/2/2004 Kinh Đoàn

Không

Huỳnh Anh Tuấn Bần nông 12/12. Huỳnh Cao Phong (1977)
Làm nông

Huỳnh Anh Tuấn Phụ thuộc Bùi Thị Quang (1984)
Làm nông

13/7/2004 Kinh Đoàn

Không

Cao Thế Ngọc Bần nông 12/12. Cao Văn Nhật (1974)
Làm nông

Cao Thế Ngọc Phụ thuộc Nguyễn Thị Thu Sương 
Làm nông

14/12/2004 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Minh Phúc Bần nông 12/12. Nguyễn Minh Trung (1982)
Làm nông

Nguyễn Minh Phúc Phụ thuộc Nguyễn Thị Sinh (1983)
Làm nông

1/1/2004 Kinh Đoàn

194 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 6

xã Đăk Tô
Sinh viên

195 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 6

xã Đăk Tô
Sinh viên

196 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 6

xã Đăk Tô
Sinh viên

197 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 6

xã Đăk Tô
Sinh viên

189 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 6

xã Đăk Tô
Sinh viên

190 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 6

xã Đăk Tô
Sinh viên

191 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 6

xã Đăk Tô
Sinh viên

192 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 6

xã Đăk Tô
Sinh viên

193 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 6

xã Đăk Tô
Sinh viên
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

Không

Trần Hồng Phong Bần nông 12/12. Trần Ngọc Hân (1971)
Làm nông

Trần Hồng Phong Phụ thuộc Nguyễn Thị Huyền (1976)
Làm nông

30/01/2004 Kinh Đoàn

Không

Trần Quang Phước Bần nông 12/12. Trần Quang Bình (1975)
Làm nông

Trần Quang Phước Phụ thuộc Phạm Thị Mỹ (1974)
Làm nông

19/01/2004 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Bảo Minh Bần nông 12/12. Nguyễn Anh Tuấn ( 1974 )
Làm nông

Nguyễn Bảo Minh Phụ thuộc Tống Thị Nhu Ý ( 1975)
Làm nông

13.4.2004 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Trường Long Bần nông 12/12. Nguyễn Văn Tài (Chết)
Làm nông

Nguyễn Trường Long Phụ thuộc Phạm Thị Hồng Nga (1972)
Làm nông

29.10.2005 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Quang Phước Bần nông 12/12. Nguyễn Tâm ( 1975)
Làm nông

Nguyễn Quang Phước Phụ thuộc Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ( 1977)
Làm nông

09.3.2005 Kinh Đoàn

Không

Võ Trần Đình Quang Bần nông 12/12. Võ Đình Thân (1978)
Làm nông

Võ Trần Đình Quang Phụ thuộc Trần Thị Kim Lành (1980)
Làm nông

28.6.2007 Kinh Đoàn

Không

Lê Phan Quốc Việt Bần nông 12/12. Lê Hồng Vũ ( 1976 )
Làm nông

Lê Phan Quốc Việt Phụ thuộc Phan Hồng Thủy (1978)
Làm nông

06.6.2006 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Văn Đạt Bần nông 12/12. Nguyễn Văn Sai ( 1967 )
Làm nông

Nguyễn Văn Đạt Phụ thuộc Phạm Thị Việt ( 1968)
Làm nông

25.6.2006 Kinh Đoàn

Không

200 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 6

xã Đăk Tô
Sinh viên

201 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 6

xã Đăk Tô
Sinh viên

202 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 6

xã Đăk Tô
Sinh viên

203 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 6

xã Đăk Tô
Sinh viên

204 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 6

xã Đăk Tô
Sinh viên

205 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 7

xã Đăk Tô
Sinh viên

197 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 6

xã Đăk Tô
Sinh viên

198 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 6

xã Đăk Tô
Sinh viên

199 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 6

xã Đăk Tô
Sinh viên
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

Phạm Hoàng Đức Bần nông 12/12. Phạm Hoàng Ngọc (1979)
Làm nông

Phạm Hoàng Đức Phụ thuộc Y Phia (1986)
Làm nông

07.6.2006 Kinh Đoàn

Không

Kỳ Đình Khương Bần nông 12/12. Kỳ Đình Khánh (1974)
Làm nông

Kỳ Đình Khương Phụ thuộc Trần Thị Hải (1969)
Làm nông

10.01.2006 Kinh Đoàn

Không

Lê Đăng Mạnh Bần nông 12/12. Lê Đăng Hòa (1979)
Làm nông

Lê Đăng Mạnh Phụ thuộc Nguyễn Thị Chung (1983)
Làm nông

15.8.2006 Kinh Đoàn

Không

Lê Mỹ Thanh Nhàn Bần nông 12/12. Lê Mỹ Lương ( 1978)
Làm nông

Lê Mỹ Thanh Nhàn Phụ thuộc Phạm Thị Cúc ( 1975)
Làm nông

21.9.2005 Kinh Đoàn

Không

Trần Đình Hoàng Bần nông 12/12. Trần Đình Phước (Chết)


Trần Đình Hoàng Phụ thuộc Bùi Thị Vy (1983)
Làm nông

19.10.2005 Kinh Đoàn

Không

Đinh Lâm Luận Bần nông 12/12. Đinh Xuân Lâm (1980)
Làm nông

Đinh Lâm Luận Phụ thuộc Nguyễn Thị Thảo (1986)
Làm nông

2005 Kinh Đoàn

Không

Bùi Đình Hoàng Bần nông 12/12. Bùi Tử Long ( 1977)
Làm nông

Bùi Đình Hoàng Phụ thuộc Võ Thị Nga (1972)
Làm nông

19.10.2005 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Lương Quốc Phát Bần nông 12/12. Nguyễn Thanh Huyền (1976)
Làm nông

Nguyễn Lương Quốc Phát Phụ thuộc Lương Thị Thụy (1976)
Làm nông

8/11/2004 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Thành Thịnh Bần nông 12/12. Nguyễn Bá Thành (1974)
Làm nông

212 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 7

xã Đăk Tô
Sinh viên

213 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 7

xã Đăk Tô
Sinh viên

214 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 7

xã Đăk Tô
Sinh viên

206 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 7

xã Đăk Tô
Sinh viên

207 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 7

xã Đăk Tô
Sinh viên

208 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 7

xã Đăk Tô
Sinh viên

209 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 7

xã Đăk Tô
Sinh viên

210 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 7

xã Đăk Tô
Sinh viên

211 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 7

xã Đăk Tô
Sinh viên
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

Nguyễn Thành Thịnh Phụ thuộc Đinh Thị Phương (1979)
Làm nông

2004 Kinh Đoàn

Không

Lương Thế Ngọc Bần nông 12/12. Lương Hữu Cảnh ( 1977)
Làm nông

Lương Thế Ngọc Phụ thuộc Trần Thị Nghĩa ( 1979)
Làm nông

28.12.2007 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Quang Thành Bần nông 12/12. Nguyễn Quang Hướng (1970)
Làm nông

Nguyễn Quang Thành Phụ thuộc Nguyễn Thị Hường ( 1971)
Làm nông

09.12.2007 Kinh Đoàn

Không

Lê Đại Quốc Danh Bần nông 12/12. Lê Tấn Hợi ( 1967)
Làm nông

Lê Đại Quốc Danh Phụ thuộc Lê Thị Giáp ( 1977)
Làm nông

09.02.2006 Kinh Đoàn

Không

Trần Văn Linh Bần nông 12/12. Trần Văn Hùng ( 1965)
Làm nông

Trần Văn Linh Phụ thuộc Nguyễn Thị Minh ( 1967 )
Làm nông

14.02.2006 Kinh Đoàn

Không

Cao Trọng Dũng Bần nông 12/12. Trần Văn Hùng ( 1979)
Làm nông

Cao Trọng Dũng Phụ thuộc Nguyễn Thị Minh ( 1981)
Làm nông

26.11.2006 Kinh Đoàn

Không

Lê Vĩnh Hưng Bần nông 12/12. Lê Đình Học (1970)
Làm nông

Lê Vĩnh Hưng Phụ thuộc Lê Thị Hương  ( 1970)
Làm nông

16.01.2006 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Đình Long Bần nông 12/12. Nguyễn Đình Cường (1971 )
Làm nông

Nguyễn Đình Long Phụ thuộc  Phạm Thị Hương (1972)
Làm nông

16.12.2006 Kinh Đoàn

Không

Lê Thành Vinh Bần nông 12/12. Lê Thanh Vân ( 1965 )
Làm nông

Lê Thành Vinh Phụ thuộc  Nguyễn Thị Trà My (1967 )
Làm nông

218 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 8

xã Đăk Tô
Sinh viên

219 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 8

xã Đăk Tô
Sinh viên

220 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 8

xã Đăk Tô
Sinh viên

221 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 8

xã Đăk Tô
Sinh viên

222 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 8

xã Đăk Tô
Sinh viên

214 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 7

xã Đăk Tô
Sinh viên

215 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 8

xã Đăk Tô
Sinh viên

216 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 8

xã Đăk Tô
Sinh viên

217 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 8

xã Đăk Tô
Sinh viên
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

24.8.2006 Kinh Đoàn

Không

Võ Quốc Khánh Bần nông 12/12. Võ Hồng Thanh (1980)
Làm nông

Võ Quốc Khánh Phụ thuộc Nguyễn Thị Lễ (1986)
Làm nông

14.10.2006 Kinh Đoàn

Không

Trần Minh Thuận Bần nông 12/12. Trần Văn Thịnh (1979)
Làm nông

Trần Minh Thuận Phụ thuộc Nguyễn Thị Thảo (1985)
Làm nông

05.8.2005 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Viết Minh Khánh Bần nông 12/12. Nguyễn Viết Minh (1982)
Làm nông

Nguyễn Viết Minh Khánh Phụ thuộc Nguyễn Thị Cúc  (1982)
Làm nông

12.8.2006 Kinh Đoàn

Không

Trương Đăng Phi Long Bần nông 12/12. Trương Văn Vũ ( 1972)
Làm nông

Trương Đăng Phi Long Phụ thuộc Đặng Thị Hưng (1973)
Làm nông

07.3.2005 Kinh Đoàn

Không

Đinh Quốc Huy Bần nông 12/12. Đinh Ngọc Hoàng (1971)
Làm nông

Đinh Quốc Huy Phụ thuộc Nguyễn Thị Mỹ Dự (1976)
Làm nông

13.6.2005 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Trung Kiên Bần nông 12/12. Nguyễn Quốc Tuấn (1969)
Làm nông

Nguyễn Trung Kiên Phụ thuộc Mai Quế Phượng (1973)
Làm nông

08.10.2005 Kinh Đoàn

Không

Đinh Việt Huy Bần nông 12/12. Đinh Văn Nghĩa (1974)
Làm nông

Đinh Việt Huy Phụ thuộc Nguyễn Việt Thắng (1979)
Làm nông

17.4.2005 Kinh Đoàn

Không

Kiều Nguyễn Huy Đạt Bần nông 12/12. Kiều Duy Tâm (1974)
Làm nông

Kiều Nguyễn Huy Đạt Phụ thuộc Nguyễn Thị Uyên Phương (1982) 
Làm nông

29.4.2005 Kinh Đoàn
230 Sinh viên

Thôn Đăk Tô 8

xã Đăk Tô
Sinh viên

224 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 8

xã Đăk Tô
Sinh viên

225 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 8

xã Đăk Tô
Sinh viên

226 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 8

xã Đăk Tô
Sinh viên

227 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 8

xã Đăk Tô
Sinh viên

228 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 8

xã Đăk Tô
Sinh viên

229 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 8

xã Đăk Tô
Sinh viên

222 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 8

xã Đăk Tô
Sinh viên

223 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 8

xã Đăk Tô
Sinh viên



29

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

Không

Nguyễn Xuân Tùng Bần nông 12/12. Nguyễn Văn Thiện (1969)
Làm nông

Nguyễn Xuân Tùng Phụ thuộc Nguyễn Thị Xuân Hà (1977)
Làm nông

21.01.2005 Kinh Đoàn

Không

Hà Lưu Quang Bần nông 12/12. Hà Văn Cường ( 1979 )
Làm nông

Hà Lưu Quang Phụ thuộc Lê Thị Đoài (1981)
Làm nông

03.8.2005 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Phước Thịnh Bần nông 12/12. Nguyễn Ngọc Huynh (1978)
Làm nông

Nguyễn Phước Thịnh Phụ thuộc Võ Thị Thu Thảo (1979)
Làm nông

23.01.2005 Kinh Đoàn

Không

Vũ Quang Huy Bần nông 12/12. Vũ Xuân Đề (1975)
Làm nông

Vũ Quang Huy Phụ thuộc Đặng Thị Hiền (1984)
Làm nông

17.8.2005 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Thành Long Bần nông 12/12. Nguyễn Thành Anh ( 1975)
Làm nông

Nguyễn Thành Long Phụ thuộc Lê Thị Hậu ( 1977)
Làm nông

20.10.2005 Kinh Đoàn

Không

Phạm Huỳnh Duy Linh Bần nông 12/12. Phạm Ngọc Anh (1971)
Làm nông

Phạm Huỳnh Duy Linh Phụ thuộc Huỳnh Thị Kim Ánh (1977)
Làm nông

26.8.2005 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Tiến An Bần nông 12/12. Nguyễn Tiến Bình (1983)
Làm nông

Nguyễn Tiến An Phụ thuộc Nguyễn Thị Chiên (1984)
Làm nông

18.12.2005 Kinh Đoàn

Không

Đỗ Trần Huy Vũ Bần nông 12/12. Đỗ Đình Hân (1979)
Làm nông

Đỗ Trần Huy Vũ Phụ thuộc Trần Thị Bình (1978)
Làm nông

10.02.2005 Kinh Đoàn

Không

236 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 8

xã Đăk Tô
Sinh viên

237 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 8

xã Đăk Tô
Sinh viên

238 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 8

xã Đăk Tô
Sinh viên

230 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 8

xã Đăk Tô
Sinh viên

231 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 8

xã Đăk Tô
Sinh viên

232 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 8

xã Đăk Tô
Sinh viên

233 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 8

xã Đăk Tô
Sinh viên

234 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 8

xã Đăk Tô
Sinh viên

235 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 8

xã Đăk Tô
Sinh viên



30

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

Nguyễn Đức Thọ Bần nông 12/12. Nguyễn Văn Sâm (1964)
Làm nông

Nguyễn Đức Thọ Phụ thuộc Đặng Thị Hoan (1964)
Làm nông

2005 Kinh Đoàn

Không

Lê Minh Hiếu Bần nông 12/12. Lê Văn Châu ( 1965 )
Làm nông

Lê Minh Hiếu Phụ thuộc Nguyễn Thị Tú Trinh ( 1973)
Làm nông

19.9.2005 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Xuân Tùng Bần nông 12/12. Nguyễn Xuân Trường (1977)
Làm nông

Nguyễn Xuân Tùng Phụ thuộc Nguyễn Thị Trúc (1975)
Làm nông

27/8/2004 Kinh Đoàn

Không

Đoàn Công Sơn Bần nông 12/12. Đoàn Công Huân (1972)
Làm nông

Đoàn Công Sơn Phụ thuộc Tô Thị Ngọc Ánh (1976)
Làm nông

28/11/2004 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Xuân Thành Bần nông 12/12. Nguyễn Xuân Phong ( 1976 )
Làm nông

Nguyễn Xuân Thành Phụ thuộc Lưu Thị Hằng ( 1977)
Làm nông

21/01/2004 Kinh Đoàn

Không

Phạn Quang Huy Bần nông 12/12. Phan Quang Hải (1977)
Làm nông

Phạn Quang Huy Phụ thuộc Phạm Thị Duyên (1980)
Làm nông

5/7/2004 Kinh Đoàn

Không

Hà Tuấn Minh Bần nông 12/12. Hà Văn Cường (1973)
Làm nông

Hà Tuấn Minh Phụ thuộc Lê Thị Đoài (1981)
Làm nông

9/1/2004 Kinh Đoàn

Không

Ngô Thành Minh Bần nông 12/12. Ngô Văn Cử (Chết)
Làm nông

Ngô Thành Minh Phụ thuộc Lý Thị Liên (1969)
Làm nông

9/6/2004 Kinh Đoàn

Không

Trương Đình Trọng Bần nông 12/12. Trương Văn Trị (1976)
Làm nông

242 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 8

xã Đăk Tô
Sinh viên

243 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 8

xã Đăk Tô
Sinh viên

244 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 8

xã Đăk Tô
Sinh viên

245 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 8

xã Đăk Tô
Sinh viên

246 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 8

xã Đăk Tô
Sinh viên

247 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 8

xã Đăk Tô
Sinh viên

239 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 8

xã Đăk Tô
Sinh viên

240 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 8

xã Đăk Tô
Sinh viên

241 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 8

xã Đăk Tô
Sinh viên
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

Trương Đình Trọng Phụ thuộc Đỗ Thủy Nguyên (1980)
Làm nông

25/10/204 Kinh Đoàn

Không

Đỗ Hoàng Tấn Thuận Bần nông 12/12. Đỗ Tấn Tuyền (1974)
Làm nông

Đỗ Hoàng Tấn Thuận Phụ thuộc Hoàng Thị Quý (1983)
Làm nông

'31/8/2004 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Hùng Tân Bần nông 12/12. Nguyễn Văn Hùng (1975)
Làm nông

Nguyễn Hùng Tân Phụ thuộc Nguyễn Thị Hằng (1976)
Làm nông

7/10/2004 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Thái Toàn Bần nông 12/12. Nguyễn Thái Minh ( 1979)
Làm nông

Nguyễn Thái Toàn Phụ thuộc Lê Thị Trâm (1980 )
Làm nông

1/1/2004 Kinh Đoàn

Không

Trương Tấn Trường Bần nông 12/12. Trương Tấn Sơn (1969)
Làm nông

Trương Tấn Trường Phụ thuộc Nguyễn Thị Hương Gian (1972) 
Làm nông

10/12/2004 Kinh Đoàn

Không

Tạ Công Đạt Bần nông 12/12. Tạ Chí Thiện (1969)
Làm nông

Tạ Công Đạt Phụ thuộc  Đỗ Thị Lưu (1975)
Làm nông

30/8/2004 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Đức Thịnh Bần nông 12/12.

Nguyễn Đức Thịnh Phụ thuộc Phan Thị Kim Yến (1976)
Làm nông

6/2/2003 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Vũ Phúc Bần nông 12/12. Nguyễn Xuân Thành (1974)
Làm nông

Nguyễn Vũ Phúc Phụ thuộc Vũ Thị Hằng (1980)
Làm nông

04.12.2007 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Hùng Tín Bần nông 12/12. Nguyễn Văn Hùng (1975)
Làm nông

Nguyễn Hùng Tín Phụ thuộc Nguyễn Thị Hằng (1976)
Làm nông

254 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 8

xã Đăk Tô
Sinh viên

255 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 8

xã Đăk Tô
Sinh viên

248 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 8

xã Đăk Tô
Sinh viên

249 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 8

xã Đăk Tô
Sinh viên

250 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 8

xã Đăk Tô
Sinh viên

251 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 8

xã Đăk Tô
Sinh viên

252 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 8

xã Đăk Tô
Sinh viên

253 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 8

xã Đăk Tô
Sinh viên

247 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 8

xã Đăk Tô
Sinh viên
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

12/12/2001 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Xuân Khánh Bần nông 12/12. Nguyễn Xuân Phúc (1972)
Làm nông

Nguyễn Xuân Khánh Phụ thuộc Nguyễn Thị Uyên Ly (1979)
Làm nông

18/07/2001 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Quốc Việt Bần nông 12/12. Nguyễn Văn Dục (1975)
Làm nông

Nguyễn Quốc Việt Phụ thuộc Trần Thúy Hằng (1976)
Làm nông

13/5/2002 Kinh Đoàn

Không

Trần Tuấn Kiệt Bần nông 12/12. Trần Tuấn ( 1977)
Làm nông

Trần Tuấn Kiệt Phụ thuộc Ngô Thị Bích ( 1978)
Làm nông

12/10/2004 Kinh Đoàn

Không

Hoàng Ngọc Trần Huy Bần nông 12/12. Hoàng Ngọc Minh Đức (1972)
Làm nông 

Hoàng Ngọc Trần Huy Phụ thuộc Trần Thị Tuấn Anh (1978)
Làm nông

27/5/2004 Kinh Đoàn

Không

Chu Đức Dân Bần nông 12/12. Chu Như Ý (1978)
Làm nông

Chu Đức Dân Phụ thuộc Nguyễn Thị Diệp Hồng (1979)
Làm nông

28/7/2004 Kinh Đoàn

Không

Văn Quang Tín Bần nông 12/12. Văn Quang Thiệu (Chết)
Làm nông

Văn Quang Tín Phụ thuộc Phạm Thị Minh Phương (1974)
Làm nông

13/7/2004 Kinh Đoàn

Không

Dương Nhật Tuấn Bần nông 12/12. Dương Đắc Điểm (1973)
Làm nông

Dương Nhật Tuấn Phụ thuộc Phạm Thị Thu Hoài (1977)
Làm nông

19/8/2004 Kinh Đoàn

Không

Trần Quang Trung Bần nông 12/12. Trần Văn Bộ (1973)
Làm nông

Trần Quang Trung Phụ thuộc Phạm Thị Duyên (1982)
Làm nông

22/9/2004 Kinh Đoàn

260 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 9

xã Đăk Tô
Sinh viên

261 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 9

xã Đăk Tô
Sinh viên

262 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 9

xã Đăk Tô
Sinh viên

263 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 9

xã Đăk Tô
Sinh viên

255 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 8

xã Đăk Tô
Sinh viên

256 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 9

xã Đăk Tô
Sinh viên

257 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 9

xã Đăk Tô
Sinh viên

258 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 9

xã Đăk Tô
Sinh viên

259 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 9

xã Đăk Tô
Sinh viên
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

Không

Trần Thành Thiên Bần nông 12/12. Trần Văn Nhứt (1968)
Làm nông

Trần Thành Thiên Phụ thuộc Phạm Thị The (1976) 
Làm nông

28/01/2004 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Vũ Hùng Bần nông 12/12. Nguyễn Văn Hào (1967)
Làm nông

Nguyễn Vũ Hùng Phụ thuộc Vũ Thị Đào ( 1978   )
Làm nông

27/7/2004 Kinh Đoàn

Không

Võ Đức Hân Bần nông 12/12. Võ Đức Hoàng (1964)
Làm nông

Võ Đức Hân Phụ thuộc Nguyễn Thị Hạnh ( 1968)
Làm nông

19/01/2004 Kinh Đoàn

Không

Trần Ngọc Chương Bần nông 12/12. Trần Đình Sáu (1967)
Làm nông

Trần Ngọc Chương Phụ thuộc Đỗ Thị Bích Vân (1972)
Làm nông

25/3/2004 Kinh Đoàn

Không

Huỳnh Long Nhựt Bần nông 12/12. Huỳnh Lý Dũng ( 1980)
Làm nông

Huỳnh Long Nhựt Phụ thuộc Hà Thị Hồng ( 1983)
Làm nông

27.01.2005 Kinh Đoàn

Không

Trần Phan Nhật Nam Bần nông 12/12. Trần Ngọc Khoa ( 1967 )
Làm nông

Trần Phan Nhật Nam Phụ thuộc  Phan Thị Diệu ( 1970)
Làm nông

21.7.2005 Kinh Đoàn

Không

Lê Đình Hoàng Việt Bần nông 12/12. Lê Đình Cử (1971)
Làm nông

Lê Đình Hoàng Việt Phụ thuộc Cao Thị Duyên (1973)
Làm nông

04.10.2005 Kinh Đoàn

Không

Lý Phước Trung Bần nông 12/12. Lý Phước Dũng (1966)
Làm nông

Lý Phước Trung Phụ thuộc Đỗ Thị Thanh Nhàn (1979)
Làm nông

11.9.2005 Kinh Đoàn

Không

266 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 9

xã Đăk Tô
Sinh viên

267 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 9

xã Đăk Tô
Sinh viên

268 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 9

xã Đăk Tô
Sinh viên

269 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 9

xã Đăk Tô
Sinh viên

270 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 9

xã Đăk Tô
Sinh viên

271 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 9

xã Đăk Tô
Sinh viên

263 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 9

xã Đăk Tô
Sinh viên

264 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 9

xã Đăk Tô
Sinh viên

265 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 9

xã Đăk Tô
Sinh viên
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

Nguyễn Đăng Thịnh Bần nông 12/12. Nguyễn Đăng Bộ ( 1973)
Làm nông

Nguyễn Đăng Thịnh Phụ thuộc Bùi Thị Thúy Hằng (1976 )
Làm nông

31.10.2005 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Huỳnh  Quốc Việt Bần nông 12/12. Nguyễn Văn Chung (1969)
Làm nông

Nguyễn Huỳnh  Quốc Việt Phụ thuộc Hoàng Thị Lắm (1976)
Làm nông

27.8.2005 Kinh Đoàn

Không

Bùi Đình Hoàng Bần nông 12/12. Bùi Tử Long (1979)
Làm nông

Bùi Đình Hoàng Phụ thuộc Võ Thị Nga (1984)
Làm nông

19.10.2005 Kinh Đoàn

Không

Huỳnh Ngọc Nguyên Bần nông 12/12. Huỳnh Ngọc Trung ( 1976)
Làm nông

Huỳnh Ngọc Nguyên Phụ thuộc Lê Thị Thịnh ( 1977)
Làm nông

05.01.2005 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Đức Tuấn Bần nông 12/12. Nguyễn Văn Hoàng ( 1979 )
Làm nông

Nguyễn Đức Tuấn Phụ thuộc Trần Thị Thanh Hằng ( 1980)
Làm nông

18.12.2004 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Văn Thông Bần nông 12/12. Nguyễn Văn Sang (1966)
Làm nông

Nguyễn Văn Thông Phụ thuộc Vương Thị Nở (1970)
Làm nông

27.9.2005 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Phước Tiên Bần nông 12/12. Nguyễn Văn Sang (1966)
Làm nông

Nguyễn Phước Tiên Phụ thuộc Vương Thị Nở (1970)
Làm nông

12.5.2005 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Bá Huy Bần nông 12/12. Nguyễn Bá Khánh (1965 )
Làm nông

Nguyễn Bá Huy Phụ thuộc Nguyễn Thị Hằng (1972 )
Làm nông

02.4.2006 Kinh Đoàn

Không

Cao Trí Nhật Bần nông 12/12. Cao Trí Minh ( 1975)
Làm nông

278 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 9

xã Đăk Tô
Sinh viên

279 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 9

xã Đăk Tô
Sinh viên

280 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 9

xã Đăk Tô
Sinh viên

272 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 9

xã Đăk Tô
Sinh viên

273 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 9

xã Đăk Tô
Sinh viên

274 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 9

xã Đăk Tô
Sinh viên

275 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 9

xã Đăk Tô
Sinh viên

276 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 9

xã Đăk Tô
Sinh viên

277 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 9

xã Đăk Tô
Sinh viên
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

Cao Trí Nhật Phụ thuộc Bùi Thị Kim Cương ( 1974)
Làm nông

01.01.2006 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Quốc Khánh Bần nông 12/12. Nguyễn Quốc Thịnh ( 1972)
Làm nông

Nguyễn Quốc Khánh Phụ thuộc Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ( 1975)
Làm nông

27.7.2006 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Quốc Thịnh Bần nông 12/12. Nguyễn Thanh Hùng (1963)
Làm nông

Nguyễn Quốc Thịnh Phụ thuộc  Trần Thị Thu Vân (1965)
Làm nông

03.3.2006 Kinh Đoàn

Không

Huỳnh Bảo Tâm Tình Bần nông 12/12. Huỳnh Bảo Trí ( 1973)
Làm nông

Huỳnh Bảo Tâm Tình Phụ thuộc Phạm Thị Nguyệt (1974)
Làm nông

15.8.2006 Kinh Đoàn

Không

Trần Nguyễn Tuấn Anh Bần nông 12/12. Trần Ngọc Hiếu ( 1966)
Làm nông

Trần Nguyễn Tuấn Anh Phụ thuộc Nguyễn Thị Hóa (1975)
Làm nông

15.8.2006 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Trần Nam Khánh Bần nông 12/12. Nguyễn Quốc Bảo (1983)
Làm nông

Nguyễn Trần Nam Khánh Phụ thuộc Trần Thị Thương (1987)
Làm nông


28.9.2006 Kinh Đoàn

Không

Huỳnh Văn Bảo Phú Bần nông 12/12. Huỳnh Bảo Toàn ( 1979)
Làm nông

Huỳnh Văn Bảo Phú Phụ thuộc Nguyễn Thị Phương Nhi (1980)
Làm nông      

03.3.2006 Kinh Đoàn

Không

Châu Bảo Khang Bần nông 12/12. Châu Ngọc Thuận (1985)
Làm nông

Châu Bảo Khang Phụ thuộc Nguyễn Thị Quy (1986)
Làm nông

03.6.2006 Kinh Đoàn

Không

Đoàn Việt Hà Bần nông 12/12. Đoàn Năng Rồng ( 1965)
Làm nông

Đoàn Việt Hà Phụ thuộc Nguyễn Thị Kim Thuận (1972) 
Làm nông    

284 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 10

xã Đăk Tô
Sinh viên

285 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 10

xã Đăk Tô
Sinh viên

286 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 10

xã Đăk Tô
Sinh viên

287 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 10

xã Đăk Tô
Sinh viên

288 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 10

xã Đăk Tô
Sinh viên

280 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 9

xã Đăk Tô
Sinh viên

281 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 9

xã Đăk Tô
Sinh viên

282 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 9

xã Đăk Tô
Sinh viên

283 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 10

xã Đăk Tô
Sinh viên
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

12.10.2005 Kinh Đoàn

Không

Lê Đức Trực Bần nông 12/12. Lê Văn Trung (1975)
Làm nông

Lê Đức Trực Phụ thuộc Nguyễn Thị Thu (1977)
Làm nông

05.11.2005 Kinh Đoàn

Không

Châu Văn Thành Bần nông 12/12. Châu Văn Tam ( 1975)
Làm nông


Châu Văn Thành Phụ thuộc Trần Thị Yến Phương (1976)
Làm nông 
    

12.12.2005 Kinh Đoàn

Không

Phạm Thái Hiếu Bần nông 12/12. Phạm Trương Hùng (1978)
Làm nông

Phạm Thái Hiếu Phụ thuộc Thái Thị Phương Thảo (1983) 
Làm nông

14/3/2004  Kinh Đoàn

Không

Phạm Ngọc Nam Bần nông 12/12. Phạm Ngọc Hiền (1973)
Làm nông

Phạm Ngọc Nam Phụ thuộc Lê Thị Thoa (1974)
Làm nông

8/8/2004 Kinh Đoàn

Không

Phạm Thành Đạt Bần nông 12/12. Phạm Văn Cường (1964)
Làm nông

Phạm Thành Đạt Phụ thuộc Nguyễn Thị Hợp ( 1977)
Làm nông

17/7/2004 Kinh Đoàn

Không

Lê Đức Thịnh Bần nông 12/12. Lê Văn Cường (1979) 
Làm nông

Lê Đức Thịnh Phụ thuộc Nguyễn Thị Thắm (1982)
Làm nông

5/10/2004 Kinh Đoàn

Không

Lê Đình Dĩ Bần nông 12/12. Lê Đình Khả (1973)
Làm nông

Lê Đình Dĩ Phụ thuộc Nguyễn Thị Hường (1977)
Làm nông

1/8/2003 Kinh Đoàn

Không

Đoàn Việt Hoàng Bần nông 12/12. Đoàn Năng Rồng (1965) 
Làm nông

Đoàn Việt Hoàng Phụ thuộc Nguyễn Thị Kim Thuận (1972) 
Làm nông


13/01/2001 Kinh Đoàn
296 Sinh viên

Thôn Đăk Tô 10

xã Đăk Tô
Sinh viên

290 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 10

xã Đăk Tô
Sinh viên

291 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 10

xã Đăk Tô
Sinh viên

292 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 10

xã Đăk Tô
Sinh viên

293 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 10

xã Đăk Tô
Sinh viên

294 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 10

xã Đăk Tô
Sinh viên

295 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 10

xã Đăk Tô
Sinh viên

288 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 10

xã Đăk Tô
Sinh viên

289 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 10

xã Đăk Tô
Sinh viên



37

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

Không

Nguyễn Thành Luân Bần nông 12/12. Nguyễn Thành Tuyên (1977)
Làm nông

Nguyễn Thành Luân Phụ thuộc Bùi Thị Thùy Ái (1983)
Làm nông

10.8.2006 Kinh Đoàn

Không

A Thác Bần nông 12/12. A Hy ( 1973)
Làm nông

A Thác Phụ thuộc Y Dun ( 1977)
Làm nông

29.12.2006 Ba Na Đoàn

Thiên chúa giáo

Hứa Hoàng Lâm Bần nông 12/12. Hứa Hồng Đạt  (Chết)

Hứa Hoàng Lâm Phụ thuộc Y Lang ( 1972 )
Làm nông

25.5.2007 Kinh Đoàn

Không

A Huỳnh Bần nông 12/12. A Xêu (1983)
Làm nông

A Huỳnh Phụ thuộc Y Lê Na (1984)
Làm nông

7/6/2004 Ba Na Đoàn

TCG

Lê Huy Hoàng Bần nông 12/12. Lê Văn Huy (1978)
Làm nông

Lê Huy Hoàng Phụ thuộc Tô Thị Thúy Hồng (1979)
Làm nông

11.12.2004 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Định Quân Bần nông 12/12. Nguyễn Hồng Sơn (1978)
Làm nông

Nguyễn Định Quân Phụ thuộc Nguyễn Thị Hòa (1984)
Làm nông

3/2/2006 Kinh Đoàn

Không

Lê Quý Hải Bần nông 12/12. Lê Thanh Nghĩa (1978)
Làm nông


Lê Quý Hải Phụ thuộc Nguyễn Thị Nga (1977)
Làm nông

16.12.2004 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Trần Giang Bần nông 12/12. Nguyễn Văn Bắc ( 1978 )
Làm nông

Nguyễn Trần Giang Phụ thuộc Trần Thị Hạnh ( 1979)
Làm nông

9/7/2005 Kinh Đoàn

Không

302 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 1

xã Đăk Tô
Sinh viên

303 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 1

xã Đăk Tô
Sinh viên

304 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 1

xã Đăk Tô
Sinh viên

296 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 10

xã Đăk Tô
Sinh viên

297 Sinh viên
Thôn Đăk Tô 10

xã Đăk Tô
Sinh viên

298 Sinh viên
Thôn Đăk Rao Lớn

xã Đăk Tô
Sinh viên

299 Sinh viên
Thôn Đăk Rao Lớn

xã Đăk Tô
Sinh viên

300 Sinh viên
Thôn Đăk Rao Lớn

xã Đăk Tô
Sinh viên

301 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 1

xã Đăk Tô
Sinh viên



38

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

Hà Đức Tâm Bần nông 12/12. Hà Văn Trung (1981)
Làm nông

Hà Đức Tâm Phụ thuộc Đinh Thị Lan (1982)
Làm nông


08.09.2004 Kinh Đoàn

Không

Hà Chánh Tín Bần nông 12/12. Hà Văn Trung (1981)
Làm nông

Hà Chánh Tín Phụ thuộc Đinh Thị Lan (1982)
Làm nông

5/9/2007 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Trần Nhật Long Bần nông 12/12. Nguyễn Văn Bằng (1968)
Làm nông

Nguyễn Trần Nhật Long Phụ thuộc Trần Thị Hoa (1975)
Làm nông

09.08.2004 Kinh Đoàn

Không

Tưởng Văn Huy Bần nông 12/12.

Tưởng Văn Huy Phụ thuộc Tưởng Thị Hà (1979)
Làm nông

08.08.2004 Kinh Đoàn

Không

Lê Xuân Dương Bần nông 12/12. Lê Xuân Định (1971 )
Làm nông

Lê Xuân Dương Phụ thuộc  Tô Thị Thủy ( 1972)
Làm nông

21/9/2005 Kinh Đoàn

Không

Tưởng Văn Tuấn Bần nông 12/12. Phạm Văn Hùng ( 1976)
Làm nông

Tưởng Văn Tuấn Phụ thuộc Tưởng Thị Hà ( 1979)
Làm nông

10/1/2006 Kinh Đoàn

Không

Phạm Đức Cảnh Bần nông 12/12. Phạm Văn Yến ( 1973 )
Làm nông

Phạm Đức Cảnh Phụ thuộc Trần Thị Yên ( 1975 )
Làm nông

17/5/2006 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Tiến Dũng Bần nông 12/12. Nguyễn Hướng Dương ( 1978)
Làm nông

Nguyễn Tiến Dũng Phụ thuộc Nguyễn Thị Duyên ( 1977)
Làm nông

20/11/2006 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Thái Bình Bần nông 12/12. Nguyễn Đình Tuyến ( 1972 )
Làm nông

308 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 1

xã Đăk Tô
Sinh viên

309 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 1

xã Đăk Tô
Sinh viên

310 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 1

xã Đăk Tô
Sinh viên

311 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 1

xã Đăk Tô
Sinh viên

312 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 1

xã Đăk Tô
Sinh viên

313 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 1

xã Đăk Tô
Sinh viên

305 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 1

xã Đăk Tô
Sinh viên

306 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 1

xã Đăk Tô
Sinh viên

307 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 1

xã Đăk Tô
Sinh viên



39

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

Nguyễn Thái Bình Phụ thuộc Trần Thị Thất (1976 )
Làm nông

10/7/2006 Kinh Đoàn

Không

Trần Lã Minh Đang Bần nông 12/12. Trần Minh Thuận (1980)
Làm nông

Trần Lã Minh Đang Phụ thuộc Lã Thị Tam (1982)
Làm nông

1/1/2007 Kinh Đoàn

Không

Trần Vũ Bá Ngọc Bần nông 12/12. Trần Mạnh An ( 1974)
Làm nông

Trần Vũ Bá Ngọc Phụ thuộc Vũ Thị Thùy Dương (1979)
Làm nông

16/12/2007 Kinh Đoàn

Không

Đinh Ngọc Hoàng Bần nông 12/12. Đinh Ngọc Tú (1983)
Làm nông

Đinh Ngọc Hoàng Phụ thuộc Nguyễn Thị Huyền (1980)
Làm nông

16/02/2007 Kinh Đoàn

Không

Văn Thanh Phong Bần nông 12/12. Văn Công Nhưng (1979)
Làm nông

Văn Thanh Phong Phụ thuộc Trần Thị Thơm ( 1982) 
Làm nông

9/11/2004 Kinh Đoàn

Không

Võ Hồng Sơn Bần nông 12/12. Võ Văn Hải ( 1977 )
Làm nông

Võ Hồng Sơn Phụ thuộc Võ Thị Nhung (1978 )
Làm nông

20/9/2004 Kinh Đoàn

Không

Trần Nguyễn Linh Bần nông 12/12. Trần Văn Dũng (1976)
Làm nông

Trần Nguyễn Linh Phụ thuộc Nguyễn Thị Thanh Thúy (1978)
Làm nông

28/03/2007 Kinh Đoàn

Không

A U Sóc Bần nông 12/12. A Phương ( 1965)
Làm nông

A U Sóc Phụ thuộc Y Phúc (1966)
Làm nông

7/9/2006 Xơ Đăng Đoàn

Thiên chúa giáo

Nguyễn Văn Hoàng Bần nông 12/12. Nguyễn Văn Công (1964 )
Làm nông

Nguyễn Văn Hoàng Phụ thuộc Lê Thị Long (1965)
Làm nông

320 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 2

xã Đăk Tô
Sinh viên

321 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 2

xã Đăk Tô
Sinh viên

314 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 1

xã Đăk Tô
Sinh viên

315 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 1

xã Đăk Tô
Sinh viên

316 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 1

xã Đăk Tô
Sinh viên

317 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 1

xã Đăk Tô
Sinh viên

318 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 1

xã Đăk Tô
Sinh viên

319 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 2

xã Đăk Tô
Sinh viên

313 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 1

xã Đăk Tô
Sinh viên



40

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

14/07/2006 Kinh Đoàn

Không

Nông Trường Danh Bần nông 12/12. Nông Văn Cón (1980)
Làm nông

Nông Trường Danh Phụ thuộc Y Díp (1985)
Làm nông

26.03.2004 Nùng Đoàn

TCG

Nông Quang Sáng Bần nông 12/12. Nông Văn Cón ( 1980)
Làm nông

Nông Quang Sáng Phụ thuộc Y Díp ( 1985)
Làm nông

26/08/2007 Nùng Đoàn

Thiên chúa giáo

Lành Quốc Toàn Bần nông 12/12. Lành Văn Cường ( 1988)
Làm nông

Lành Quốc Toàn Phụ thuộc Vi Thị Bé (1987)
Làm nông

25/12/2007 Kinh Đoàn

Không

Phùng Quang Vinh Bần nông 12/12. Phùng Quang Nga (1986)
Làm nông

Phùng Quang Vinh Phụ thuộc Nguyễn Thị Phương Việt(1990)
Làm nông

17/08/2007 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Công Đạt Bần nông 12/12. Nguyễn Công Tiến (1981)
Làm nông

Nguyễn Công Đạt Phụ thuộc Đậu Thị Thuyết (1980 )
Làm nông

19/10/2005 Kinh Đoàn

Không

La Trường Giang Bần nông 12/12. La Văn Trường (1978)
Làm nông

La Trường Giang Phụ thuộc Phạm Thị Nguyệt (1981)
Làm nông

21.10.2004 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Trọng Tú Bần nông 12/12. Nguyễn Trọng Tấn (1980)
Làm nông

Nguyễn Trọng Tú Phụ thuộc Trương Thị Thiện (1982)
Làm nông

29/3/2007 Kinh Đoàn

Không

Trần Nông Trường Thi Bần nông 12/12. Trần Quyết Tiến (1971)
Làm nông

Trần Nông Trường Thi Phụ thuộc Nông Thị Hòa (1975)
Làm nông

09.06.2004 Kinh Đoàn

326 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 2

xã Đăk Tô
Sinh viên

327 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 2

xã Đăk Tô
Sinh viên

328 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 2

xã Đăk Tô
Sinh viên

329 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 2

xã Đăk Tô
Sinh viên

321 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 2

xã Đăk Tô
Sinh viên

322 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 2

xã Đăk Tô
Sinh viên

323 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 2

xã Đăk Tô
Sinh viên

324 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 2

xã Đăk Tô
Sinh viên

325 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 2

xã Đăk Tô
Sinh viên



41

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

Không

Nguyễn Quốc Hiếu Bần nông 12/12. Nguyễn Quốc Da ( 1978 )
Làm nông

Nguyễn Quốc Hiếu Phụ thuộc Trần Thị Minh (1979)
Làm nông

5/6/2006 Kinh Đoàn

Không

A Thuyết Bần nông 12/12. A Puih (1975)
Làm nông

A Thuyết Phụ thuộc Y Thu (1978)
Làm nông

23/03/2007 Xơ Đăng Đoàn

Thiên chúa giáo

Nguyễn Hoài Anh Bần nông 12/12. Nguyễn Hoài Long (1980)
Làm nông


Nguyễn Hoài Anh Phụ thuộc Lê Thị Thanh (1981)
Làm nông

24/05/2006 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Anh Tuấn Bần nông 12/12. Nguyễn Tiến Thìn (1976)
Làm nông

Nguyễn Anh Tuấn Phụ thuộc Trần Thị Mượt (1974)
Làm nông


01.08.2004 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Mạnh Hùng Bần nông 12/12. Nguyễn Văn Tám (1976)
Làm nông

Nguyễn Mạnh Hùng Phụ thuộc Dương Thị Duyên ( 1981)
Làm nông

2/4/2005 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Hoàng Vương Bần nông 12/12. Nguyễn Văn Bá (1978)
Làm nông

Nguyễn Hoàng Vương Phụ thuộc  Nguyễn Thị Mùi (1979)
Làm nông

2/5/2005 Kinh Đoàn

Không

Doãn Thế Khải Bần nông 12/12. Doãn Trung Việt (1977)
Làm nông

Doãn Thế Khải Phụ thuộc Nguyễn Thị Hằng ( 1978)
Làm nông

13/03/2006 Kinh Đoàn

Không

Phạm Thái Tùng Bần nông 12/12. Phạm Như Huân ( 1976)
Làm nông

Phạm Thái Tùng Phụ thuộc Nguyễn Thị Hoa (1977)
Làm nông

14/08/2006 Kinh Đoàn

Không

332 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 2

xã Đăk Tô
Sinh viên

333 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 3

xã Đăk Tô
Sinh viên

334 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 3

xã Đăk Tô
Sinh viên

335 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 3

xã Đăk Tô
Sinh viên

336 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 3

xã Đăk Tô
Sinh viên

337 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 3

xã Đăk Tô
Sinh viên

329 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 2

xã Đăk Tô
Sinh viên

330 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 2

xã Đăk Tô
Sinh viên

331 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 2

xã Đăk Tô
Sinh viên



42

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

Nguyễn Hữu Thành Bần nông 12/12. Nguyễn Hữu Sơn (1975)
Làm nông

Nguyễn Hữu Thành Phụ thuộc Đậu Thị Trà (1976)
Làm nông

4/4/2006 Kinh Đoàn

Không

Phạm Duy Nhất Bần nông 12/12. Phạm Duy Anh (1974)
Làm nông

Phạm Duy Nhất Phụ thuộc Bùi Thị Dung (1985)
Làm nông

29.10.2004 Kinh Đoàn

Không

Trần Văn Quý Bần nông 12/12. Trần Văn Lĩnh ( 1978 )
Làm nông

Trần Văn Quý Phụ thuộc Phạm Thị Phượng ( 1982 )
Làm nông

24/09/2006 Kinh Đoàn

Không

Phan Đinh Toàn Thắng Bần nông 12/12. Phan Đình Mận (1976 )
Làm nông

Phan Đinh Toàn Thắng Phụ thuộc  Phan Thị An (1979)
Làm nông

10/4/2005 Kinh Đoàn

Không

Vũ Minh Sang Bần nông 12/12. Vũ Văn Luyện (1982)
Làm nông

Vũ Minh Sang Phụ thuộc Trần Thị Thúy (1987)
Làm nông

15/8/2005 Kinh Đoàn

Không

Vũ Trung Dũng Bần nông 12/12. Vũ Xuân Thủy (1982)
Làm nông

Vũ Trung Dũng Phụ thuộc Nguyễn Thị Len (1983)
Làm nông

17/6/2005 Kinh Đoàn

Không

Tạ Tấn Minh Bần nông 12/12. Tạ Văn Dương (1981)
Làm nông

Tạ Tấn Minh Phụ thuộc Vũ Thị Nguyệt (1983)
Làm nông

22/7/2005 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Ngọc Thành Bần nông 12/12. Nguyễn Văn Phúc (1983)
Làm nông

Nguyễn Ngọc Thành Phụ thuộc Lê Thị Quý (1981)
Làm nông

9/12/2005 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Vinh Quang Bần nông 12/12. Nguyễn Văn Đức (1970)
Làm nông

344 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 4

xã Đăk Tô
Sinh viên

345 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 4

xã Đăk Tô
Sinh viên

346 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 4

xã Đăk Tô
Sinh viên

338 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 3

xã Đăk Tô
Sinh viên

339 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 3

xã Đăk Tô
Sinh viên

340 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 3

xã Đăk Tô
Sinh viên

341 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 3

xã Đăk Tô
Sinh viên

342 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 4

xã Đăk Tô
Sinh viên

343 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 4

xã Đăk Tô
Sinh viên



43

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

Nguyễn Vinh Quang Phụ thuộc Trần Thị Tám (1972)
Làm nông

09.08.2004 Kinh Đoàn

Không

Võ Viết Cường Bần nông 12/12. Võ Viết Việt  (1978 )
Làm nông


Võ Viết Cường Phụ thuộc Trần Thị Tuyến (1977)
Làm nông

27/12/2006 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Thành Luân Bần nông 12/12. Nguyễn Văn Lợi (1980)
Làm nông

Nguyễn Thành Luân Phụ thuộc Nguyễn Thị Tình (1981)
Làm nông


8/5/2007 Kinh Đoàn

Không

Hoàng Văn An Bần nông 12/12. Hoàng Văn Thắng ( 1971)
Làm nông

Hoàng Văn An Phụ thuộc Nguyễn Thị Miền (1975 )
Làm nông

4/2/2006 Kinh Đoàn

Không

Vũ Thái Huỳnh Bần nông 12/12. Vũ Văn Hiện (1983)
Làm nông

Vũ Thái Huỳnh Phụ thuộc Trần Thị Thoan (1988)
Làm nông

30/07/2007 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Phương Nam Bần nông 12/12. Nguyễn Văn Hoa (1984)
Làm nông

Nguyễn Phương Nam Phụ thuộc Nguyễn Thị Cúc (1986)
Làm nông

24.10.2004 Kinh Đoàn

Không

Trần Văn Cần Bần nông 12/12. Trần Văn Mầm ( 1974 )
Làm nông

Trần Văn Cần Phụ thuộc  Đỗ Thị ngan (1975)
Làm nông

6/9/2005 Kinh Đoàn

Không

Vũ Đức Anh Bần nông 12/12. Vũ Văn Lệ (1979)
Làm nông

Vũ Đức Anh Phụ thuộc Nguyễn Thị Thanh Nga ( 1983)
Làm nông

6/3/2005 Kinh Đoàn

Không

Phạm Đức Mạnh Bần nông 12/12. Phạm Văn Hoành (1964)
Làm nông

Phạm Đức Mạnh Phụ thuộc Trần Thị Hải Vân (1970)
Làm nông

350 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 4

xã Đăk Tô
Sinh viên

351 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 5

xã Đăk Tô
Sinh viên

352 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 5

xã Đăk Tô
Sinh viên

353 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 5

xã Đăk Tô
Sinh viên

354 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 5

xã Đăk Tô
Sinh viên

346 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 4

xã Đăk Tô
Sinh viên

347 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 4

xã Đăk Tô
Sinh viên

348 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 4

xã Đăk Tô
Sinh viên

349 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 4

xã Đăk Tô
Sinh viên



44

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

15.02.2004 Kinh Đoàn

Không

Phạm Quốc Toản Bần nông 12/12. Phạm Quốc Trường ( 1976)
Làm nông

Phạm Quốc Toản Phụ thuộc Nguyễn Thị Hiền (1978 )
Làm nông

18/08/2006 Kinh Đoàn

Không

Lê Như Hoàng Thiên Bần nông 12/12. Lê Như Thành ( 1964)
Làm nông

Lê Như Hoàng Thiên Phụ thuộc Lê Thị Hương (1967)
Làm nông

9/11/2006 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Văn Dũng Bần nông 12/12. Nguyễn Văn Sắc ( 1976)
Làm nông

Nguyễn Văn Dũng Phụ thuộc Trần Thị Hiền (1978)
Làm nông


1/12/2006 Kinh Đoàn

Không

Lã Nguyễn Cường Mạnh Bần nông 12/12. Lã Văn Bạo (1981)
Làm nông


Lã Nguyễn Cường Mạnh Phụ thuộc Nguyễn Hồng Trang (1985)
Làm nông

5/8/2007 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Thanh Phú Bần nông 12/12. Nguyễn Công Trãi (1971)
Làm nông

Nguyễn Thanh Phú Phụ thuộc Phạm Thị Hằng (1970)
Làm nông

28/04/2007 Kinh Đoàn

Không

Phạm Minh Phú Bần nông 12/12. Phạm Văn Quý (1981)
Làm nông

Phạm Minh Phú Phụ thuộc Đào Thị Thoa (1985)
Làm nông

10/10/2007 Kinh Đoàn

Không

Võ Tiến Lợi Bần nông 12/12. Võ Tiến Tùng (1977)
Làm nông


Võ Tiến Lợi Phụ thuộc Lê Thị Thuận (1978)
Làm nông

19/01/2007 Kinh Đoàn

Không

A Khuyn Bần nông 12/12. A Khoang (1983)
Làm nông

A Khuyn Phụ thuộc Y Bang (1986)
Làm nông

15/07/2007 Ba Na Đoàn
362 Sinh viên

Thôn Đăk Ri Peng 2

xã Đăk Tô
Sinh viên

356 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 5

xã Đăk Tô
Sinh viên

357 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 5

xã Đăk Tô
Sinh viên

358 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 5

xã Đăk Tô
Sinh viên

359 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 5

xã Đăk Tô
Sinh viên

360 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 5

xã Đăk Tô
Sinh viên

361 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 5

xã Đăk Tô
Sinh viên

354 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 5

xã Đăk Tô
Sinh viên

355 Sinh viên
Thôn Tân Cảnh 5

xã Đăk Tô
Sinh viên
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

Thiên chúa giáo

Lê Văn Ngôn Bần nông 12/12. Lê Văn Ngữ (1978)
Làm nông

Lê Văn Ngôn Phụ thuộc Lê Thị Nhi (1985)
Làm nông

15/4/2004 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Công Tỉnh Bần nông 12/12. Nguyễn Kim Dũng (1970)
Làm nông

Nguyễn Công Tỉnh Phụ thuộc Phạm Thị Hồng (1974)
Làm nông

28/3/2003 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Minh Tất Bần nông 8/12. Nguyễn Hữu Toàn (1970)
Làm nông

Nguyễn Minh Tất Phụ thuộc

18/9/2004 Kinh Đoàn

Không

Tống Duy Khánh Bần nông 9/12. Tống Ngọc Khanh(1977)
Làm nông

Tống Duy Khánh Phụ thuộc Nguyễn Thị Mai (1976)
Làm nông

22/11/2002 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Văn An Bần nông 10/12. Nguyễn Duy Đức (1975)
Làm nông

Nguyễn Văn An Phụ thuộc Đoàn Thị Lập (1975)
Làm nông

9/8/2003 Kinh Đoàn

Không

Phạm Đức Tài Bần nông 10/12. Phạm Như Vương (1972)
Làm nông

Phạm Đức Tài Phụ thuộc Trần Thị Kỷ (1975)
Làm nông

27/01/2004 Kinh Đoàn

Không

Phạm Tiến Bần nông 12/12. Phạm Thị Hạnh (1970)
Làm nông

Phạm Tiến Phụ thuộc

4/11/2005 Kinh Đoàn

Không

Tống Ngọc Duy Thiên Bần nông 8/12. Tống Ngọc Khanh (1977)
Làm nông

Tống Ngọc Duy Thiên Phụ thuộc Nguyễn Thị Mai (1976)
Làm nông

15/6/2005 Kinh Đoàn

Không

368 Nông
Thôn Diên Bình 4

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

369 Nông
Thôn Diên Bình 4

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

370 Nông
Thôn Diên Bình 4

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

362 Sinh viên
Thôn Đăk Ri Peng 2

xã Đăk Tô
Sinh viên

363 Nông
Thôn Đăk Ri Peng 2

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

364 Nông
Thôn Diên Bình 3

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

365 Nông
Thôn Diên Bình 3

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

366 Nông
Thôn Diên Bình 4

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

367 Nông
Thôn Diên Bình 4

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

Nguyễn Trung Tuấn Bần nông 10/12. Hà Tấn Đức (1984)
Làm nông

Nguyễn Trung Tuấn Phụ thuộc Lê Thị Mỹ Lệ (1986)
Làm nông

18/7/2005 Kinh Đoàn

Không

Võ Hoàng Vũ Bần nông 12/12. Võ Tấn Cang (1980)
Làm nông

Võ Hoàng Vũ Phụ thuộc Lâm Thị Thanh (1983)
Làm nông

25/10/2005 Kinh Đoàn

Không

Bùi Ngọc Thịnh Bần nông 10/12. Bùi Ngọc Tươi (1975)
Làm nông

Bùi Ngọc Thịnh Phụ thuộc Huỳnh Thị Xuân Hiền (1984
Làm nông

1/2/2005 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Bảo Luân Bần nông 6/12. Nguyễn Thái Thanh (1968)
Làm nông

Nguyễn Bảo Luân Phụ thuộc Nguyễn Thị Hiền Thương (1980)
Làm nông

16/04/2006 Kinh Đoàn

Không

Phạm Thái Nguyên Bần nông 11/12. Phạm Anh Thi(1978)
Làm nông

Phạm Thái Nguyên Phụ thuộc Thái Thị Hồng Ánh (1980)
Làm nông


28/8/2002 Kinh Đoàn

Không

Trương Nguyễn Việt Hùng Bần nông 12/12. Trương Châu Sơn (1977)
Làm nông

Trương Nguyễn Việt Hùng Phụ thuộc Nguyễn Thị Thu Huệ (1981)
Làm nông

21/4/2004 Kinh Đoàn

Không

A Khin Bần nông 9/12. A Triệu (1979)
Làm nông

A Khin Phụ thuộc Y Ni (1984)
Làm nông

30/04/2006 Rơ Ngao Đoàn

Thiên chúa giáo

A Thiệp Bần nông 9/12. A Ngộ (1983)
Làm nông

A Thiệp Phụ thuộc Y Thoang (1979)
Làm nông

18/11/2005 Rơ Ngao Đoàn

Thiên chúa giáo

A Ly Bần nông 11/12. A Ngộ (1983)
Làm nông

374 Nông
Thôn Diên Bình 4

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

375 Nông
Thôn Diên Bình 8

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

376 Nông
Thôn Diên Bình 8

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

377 Nông
Thôn Đăk Kang

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

378 Nông
Thôn Đăk Kang

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

379 Nông
Thôn Đăk Kang

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

371 Nông
Thôn Diên Bình 4

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

372 Nông
Thôn Diên Bình 4

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

373 Nông
Thôn Diên Bình 4

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

A Ly Phụ thuộc Y Thoang (1979)
Làm nông

28/10/2002 Rơ Ngao Đoàn

Thiên chúa giáo

A Trâng Bần nông 5/12. A Trương (1971)
Làm nông

A Trâng Phụ thuộc Y Liễu(1980)
Làm nông

8/12/2003 Rơ Ngao Đoàn

Thiên chúa giáo

A Manh Bần nông 9/12. A Trương (1971)
Làm nông

A Manh Phụ thuộc Y Liễu(1980)
Làm nông

12/6/2004 Rơ Ngao Đoàn

Thiên chúa giáo

A Gah Bần nông 9/12. A Đrin (1977)
Làm nông

A Gah Phụ thuộc Y Tông (1979)
Làm nông

14/5/2006 Rơ Ngao Đoàn

TCG

A Mi Núk Bần nông 7/12. A Mini (1978)
Làm nông

A Mi Núk Phụ thuộc Y Nhu (1977)
Làm nông


23/6/2001 Xơ Đăng Đoàn

Thiên chúa giáo

A Zép Bần nông 9/12. A U (1966)
Làm nông

A Zép Phụ thuộc Y Du (1972)
Làm nông

30/8/2001 Xơ Đăng Đoàn

Thiên chúa giáo

Triệu Xuân Hiền Bần nông 12/12. Triệu Xuân Huân (1960 )
Làm nông

Triệu Xuân Hiền Phụ thuộc Đỗ Thị Kim Liên ( 1962 )
Làm nông


23.11.2005 Kinh Đoàn

Không

A Thoan Bần nông 6/12. A Thiu (1965)
Làm nông

A Thoan Phụ thuộc Y Điu (1967)
Làm nông

28.5.2005 Xơ Đăng Đoàn

Thiên chúa giáo

A Phú Bần nông 7/12. A Phong (1976)
Làm nông

A Phú Phụ thuộc Y Hing (1978)
Làm nông

386 Nông
Thôn Kon Cheo

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

387 Nông
Thôn Kon Cheo

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

380 Nông
Thôn Đăk Kang

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

381 Nông
Thôn Kon Tu Peng

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

382 Nông
Thôn Kon Tu Peng

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

383 Nông
Thôn Kon Cheo

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

384 Nông
Thôn Kon Cheo

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

385 Nông
Thôn Kon Cheo

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

379 Nông
Thôn Đăk Kang

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

15/05/2002 Xơ Đăng Đoàn

Thiên chúa giáo

A Dục Bần nông 7/12. A Dung (1970)
Làm nông

A Dục Phụ thuộc Y Hư ( 1979)
Làm nông

2004 Xơ Đăng Đoàn

Thiên chúa giáo

A Tin Bần nông 6/12. A Tie ( 1983)
Làm nông

A Tin Phụ thuộc Y Pha ( 1980 )
Làm nông

29.5.2005 Xơ Đăng Đoàn

Thiên chúa giáo

A Đức Bần nông 7/12. A Phương (1979 )
Làm nông

A Đức Phụ thuộc Y Mĩ ( 1976 )
Làm nông

2004 Xơ Đăng Đoàn

Thiên chúa giáo

A Biên Bần nông 7/12. A Riech ( 1977)
Làm nông

A Biên Phụ thuộc Y Dung (1976 )
Làm nông

10.01.2006 Xơ Đăng Đoàn

Thiên chúa giáo

A Lon Bần nông 6/12.

A Lon Phụ thuộc Y Kluh ( 1975 )
Làm nông

10/3/2001 Xơ Đăng Đoàn

Thiên chúa giáo

Đinh Ngọc Luân Bần nông 12/12. Đinh Ngọc Long ( 1965)
Làm nông

Đinh Ngọc Luân Phụ thuộc Trần Thị Cúc (1966)
Làm nông

03.8.2005 Kinh Đoàn

Không

Tô Nhật Long Bần nông 12/12. Tô Văn Xuân (Chết)

Tô Nhật Long Phụ thuộc Nguyễn Thị Thanh Thảo (1974)
Làm nông 

15/12/2003 Kinh Đoàn

Không

Tô Xuân Nguyên Bần nông 12/12. Tô Xuân Nhị ( 1971)
Làm nông

Tô Xuân Nguyên Phụ thuộc Võ Thị Kim Loan (1973)
Làm nông

25.5.2006 Kinh Đoàn

392 Nông
Thôn Kon Cheo

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

393 Nông
Thôn Đăk Tô 2

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

394 Nông
Thôn Đăk Tô 2

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

395 Nông
Thôn Đăk Tô 2

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

387 Nông
Thôn Kon Cheo

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

388 Nông
Thôn Kon Cheo

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

389 Nông
Thôn Kon Cheo

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

390 Nông
Thôn Kon Cheo

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

391 Nông
Thôn Kon Cheo

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe



49

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

Không

A Thắng Bần nông 12/12. A Mới ( 1976)
Làm nông

A Thắng Phụ thuộc Y Pin ( 1978)
Làm nông

19.12.2007 Kinh Đoàn

Không

Bloong Văn Kiệt Bần nông 5/12. BLông Hào (1988)
Làm nông

Bloong Văn Kiệt Phụ thuộc Y Hoa (1988)
Làm nông

17.10.2007 Kinh Đoàn

Không

Đinh Nhật Nam Bần nông 12/12. Đinh Sơn Bình ( 1979)
Làm nông

Đinh Nhật Nam Phụ thuộc Y Loan ( 1980)
Làm nông

14.12.2006 Kinh Đoàn

Không

Bùi Lê Minh Thạch Bần nông 12/12. Bùi Minh Thắng ( 1978)
Làm nông

Bùi Lê Minh Thạch Phụ thuộc Lê Thị Diễm Thúy (1982)
Làm nông

06.9.2005 Kinh Đoàn

Không

Lê Duy Tân Bần nông 8/12. Lê Trường Sơn Chết)

Lê Duy Tân Phụ thuộc Đoàn Thị Loan (1984)
Làm nông

23.9.2007 Kinh Đoàn

Không

Đỗ Đức Nhứt Bần nông 12/12. Đỗ Đức Khanh (1964)
Làm nông

Đỗ Đức Nhứt Phụ thuộc Đinh Thị An (1967)
Làm nông

21/5/2002 Kinh Đoàn

Không

A Thịnh Bần nông 8/12. A Thông ( 1967)
Làm nông

A Thịnh Phụ thuộc Y Khup ( 1969)
Làm nông

21.02.2006 Kinh Đoàn

Không

A Thoáng Bần nông 8/12. A Thông (1973)
Làm nông

A Thoáng Phụ thuộc Y Khup ( 1976)
Làm nông

21.02.2006 Kinh Đoàn

Không

398 Nông
Thôn Đăk Tô 2

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

399 Nông
Thôn Đăk Tô 6

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

400 Nông
Thôn Đăk Tô 6

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

401 Nông
Thôn Đăk Tô 6

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

402 Nông
Thôn Đăk Tô 7

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

403 Nông
Thôn Đăk Tô 7

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

395 Nông
Thôn Đăk Tô 2

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

396 Nông
Thôn Đăk Tô 2

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

397 Nông
Thôn Đăk Tô 2

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe



50

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

Nguyễn Thế Hải Bần nông 11/12. Nguyễn Thoại (1971)
Làm nông

Nguyễn Thế Hải Phụ thuộc Nguyễn Thị Hoàng (1971)
Làm nông

2002 Kinh Đoàn

Không

Đỗ Anh Dũng Bần nông 12/12. Đỗ Văn Thiết (1978)
Làm nông

Đỗ Anh Dũng Phụ thuộc Trịnh Thị Thư (1980)
Làm nông 

8/9/2002 Kinh Đoàn

Không

Trần Minh Khánh Bần nông 11/12. Trần Văn Hoàng (1974)
Làm nông

Trần Minh Khánh Phụ thuộc

2/1/2002 Kinh Đoàn

Không

Phan Công Thắng Bần nông 12/12. Phan Công Vị (1969)
Làm nông

Phan Công Thắng Phụ thuộc Phạm Thị Hồng (1973)
Làm nông

17.10.2000 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Quốc Hiếu Bần nông 11/12. Nguyễn Văn Hải (1972)
Làm nông

Nguyễn Quốc Hiếu Phụ thuộc Lương Thị Mộng Hà (1970) 
Làm nông

01.01.2000 Kinh Đoàn

Không

Trần Võ Thanh Chiêu Bần nông 12/12. Trần Xuân Hóa (1972)
Làm nông

Trần Võ Thanh Chiêu Phụ thuộc Võ Thị Bích (1974)
Làm nông

11/10/2001 Kinh Đoàn

Không

Phạm Hải Đăng Bần nông 12/12. Phạm Văn Khởi (1969)
Làm nông

Phạm Hải Đăng Phụ thuộc Nguyễn Thị Lý (1974)
Làm nông

 16/01/2001 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Mậu Khuê Bần nông 12/12. Nguyễn Mậu Bằng (1974)
Làm nông

Nguyễn Mậu Khuê Phụ thuộc Nguyễn Thị Hóa (1976)
Làm nông

 19/02/2001 Kinh Đoàn

Không

Phạm Minh Tuấn Bần nông 12/12. Phạm Văn Hùng (1965)
Làm nông

410 Nông
Thôn Đăk Tô 8

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

411 Nông
Thôn Đăk Tô 8

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

412 Nông
Thôn Đăk Tô 8

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

404 Nông
Thôn Đăk Tô 7

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

405 Nông
Thôn Đăk Tô 8

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

406 Nông
Thôn Đăk Tô 8

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

407 Nông
Thôn Đăk Tô 8

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

408 Nông
Thôn Đăk Tô 8

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

409 Nông
Thôn Đăk Tô 8

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe



51

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

Phạm Minh Tuấn Phụ thuộc Nguyễn Thị Bình (1966)
Làm nông

18/07/2001 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Bá Triều Bần nông 11/12. Nguyễn Bá Thủy (1966)
Làm nông

Nguyễn Bá Triều Phụ thuộc Trần Thị Liên (1971)
Làm nông

15.02.2004 Kinh Đoàn

Không

A Khoai Bần nông 9/12. A Khao (1982)
Làm nông

A Khoai Phụ thuộc Y Nói (1984)
Làm nông

28/06/2006 Rơ Ngao Đoàn

Thiên chúa giáo

A Kiệt Bần nông 9/12. A Huy (1980)
Làm nông

A Kiệt Phụ thuộc Y Hlao (1983)
Làm nông

28/1/2005 Rơ Ngao Đoàn

Thiên chúa giáo

A Thuốt Bần nông 9/12. A Đoa (1976)
Làm nông

A Thuốt Phụ thuộc Y Sác (1979)
Làm nông

6/3/2006 Ba Na Đoàn

Thiên chúa giáo

A Đáo Bần nông 9/12. A Sách ( 1982)
Làm nông

A Đáo Phụ thuộc Y Máp (1984)
Làm nông

1/2/2006 Ba Na Đoàn

Thiên chúa giáo

A Đĩa Bần nông 9/12. A Nê Ri Ngheo ( 1964)
Làm nông

A Đĩa Phụ thuộc Y Heel (1966)
Làm nông

11/10/2006 Ba Na Đoàn

Thiên chúa giáo

A Phối Bần nông 9/12. A Phơn (1976)
Làm nông

A Phối Phụ thuộc Y Đáo ( 1979)
Làm nông

21/9/2006 Ba Na Đoàn

Thiên chúa giáo

A Huân Bần nông 9/12. A Sơn ( 1980)
Làm nông

A Huân Phụ thuộc Y Hương (1983)
Làm nông

416 Nông
Thôn Đăk Ri Pêng 2

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

417 Nông
Thôn Đăk Ri Pêng 2

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

418 Nông
Thôn Đăk Ri Pêng 2

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

419 Nông
Thôn Đăk Ri Pêng 2

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

420 Nông
Thôn Đăk Ri Pêng 2

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

412 Nông
Thôn Đăk Tô 8

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

413 Nông
Thôn Tân Cảnh 5

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

414 Nông
Thôn Đăk Ri Dốp

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

415 Nông
Thôn Đăk Ri Dốp

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe



52

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

21/11/2005 Ba Na Đoàn

Thiên chúa giáo

A Duy Lễ Bần nông 9/12.  

A Duy Lễ Phụ thuộc Y Bin (1982)
Làm nông

21/8/2006 Ba Na Đoàn

Thiên chúa giáo

A Cang Bần nông 9/12. A Nong ( Chết)

A Cang Phụ thuộc Y Ni (1988)
Làm nông

1/3/2006 Ba Na Đoàn

Thiên chúa giáo

Đoàn Trọng Đông Bần nông 11/12. Đoàn Văn Sinh (1969)
Làm nông

Đoàn Trọng Đông Phụ thuộc Trần Thị Nga (1971)
Làm nông

28/8/2002 Kinh Đoàn

Không

Lê Quang Lợi Bần nông 10/12.

Lê Quang Lợi Phụ thuộc Mai Thị Hương (1976)
Làm nông

22/12/2002 Kinh Đoàn

Không

Giáp Kim Đại Bần nông 12/12. Giáp Kim Hiệp (1981)
Làm nông

Giáp Kim Đại Phụ thuộc

20/2/2004 Kinh Đoàn

Không

Châu Minh Phước Bần nông 12/12. Châu Thu (1962)
Làm nông

Châu Minh Phước Phụ thuộc Lê Thị Hương (1967)
Làm nông

18/01/2006 Kinh Đoàn

Không

Võ Văn Trí Bần nông 12/12. Võ Văn Thôi (1980)
Làm nông

Võ Văn Trí Phụ thuộc Hồ Thị Nghệ (Chết)     

11/9/2006 Kinh Đoàn

Không

A Jing Bần nông 9/12. A Đ Jêng (1970)
Làm nông

A Jing Phụ thuộc Y Lech (1969)

26/10/2005 Xơ Đăng Đoàn
428 Nông

Thôn Kon Hring

xã Đăk Tô

Lao động duy nhất nuôi 

bố, mẹ

422 Nông
Thôn Đăk Ri Pêng 2

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

423 Nông
Thôn Diên Bình 1

xã Đăk Tô

Lao động duy nhất nuôi 

bố, mẹ

424 Nông
Thôn Diên Bình 1

xã Đăk Tô

Lao động duy nhất nuôi 

mẹ 

425 Nông
Thôn Diên Bình 1

xã Đăk Tô

Lao động duy nhất nuôi 

bố 

426 Nông
Thôn Diên Bình 4

xã Đăk Tô

Lao động duy nhất nuôi 

bố, mẹ

427 Nông
Thôn Diên Bình 4

xã Đăk Tô

Lao động chính  nuôi 

cha

420 Nông
Thôn Đăk Ri Pêng 2

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

421 Nông
Thôn Đăk Ri Pêng 2

xã Đăk Tô

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo

theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe



53

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

Thiên chúa giáo

A Đại Bần nông 9/12. A Đoang ( chết)

A Đại Phụ thuộc Y Tân (1978)
Làm nông

18/9/2005 Xơ Đăng Đoàn

Thiên chúa giáo

A Thi Bần nông 9/12. A Tuyến (1975)
Làm nông

A Thi Phụ thuộc Y Thiên (1979)
Làm nông

23/9/2005 Xơ Đăng Đoàn

Thiên chúa giáo

A Nguôn Bần nông 11/12. A Nik (1980)
Làm nông

A Nguôn Phụ thuộc Y Ngin (1981)
Làm nông

31/05/2006 Xơ Đăng Đoàn

Thiên chúa giáo

A Lai Bần nông 8/12. A Lãi (1979)
Làm nông

A Lai Phụ thuộc Y Phung (1980)
Làm nông

2/8/2007 Xơ Đăng Đoàn

Thiên chúa giáo

A Thượng Bần nông 7/12. A Thanh (chết)

A Thượng Phụ thuộc Y Hiên ( 1972)
Làm nông

12/12/2007 Xơ Đăng Đoàn

Thiên chúa giáo

A Hinh Bần nông 9/12. A Hải (1966)
Làm nông

A Hinh Phụ thuộc Y Chân (1965)
Làm nông

17/05/2007 Rơ Ngao Đoàn

Thiên chúa giáo

A Lạc Bần nông 9/12. A Duk (1970) 
Làm nông

A Lạc Phụ thuộc Y Thuĩh (1972)
Làm nông

28/4/2004 Rơ Ngao Đoàn

Thiên chúa giáo

A Tươi Bần nông 9/12. A Đik ( 1983)
Làm nông

A Tươi Phụ thuộc Y Vak (1987)
Làm nông

5/3/2007 Rơ Ngao Đoàn

Thiên chúa giáo

434 Nông
Thôn Đăk Kang

xã Đăk Tô

Lao động duy nhất nuôi 

bố, mẹ

435 Nông
Thôn Đăk Kang

xã Đăk Tô

Lao động duy nhất nuôi 

bố, mẹ

436 Nông
Thôn Kon Tu Dốp 2

xã Đăk Tô

Lao động duy nhất nuôi 

bố, mẹ

428 Nông
Thôn Kon Hring

xã Đăk Tô

Lao động duy nhất nuôi 

bố, mẹ

429 Nông
Thôn Kon Hring

xã Đăk Tô
Lao động chính  nuôi mẹ

430 Nông
Thôn Kon Hring

xã Đăk Tô

Lao động duy nhất nuôi 

bố, mẹ

431 Nông
Thôn Kon Hring

xã Đăk Tô

Lao động duy nhất nuôi 

bố, mẹ

432 Nông
Thôn Kon Hring

xã Đăk Tô

Lao động duy nhất nuôi 

bố, mẹ

433 Nông
Thôn Kon Hring

xã Đăk Tô
Lao động chính nuôi mẹ
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

A Danh Bần nông 9/12. A Tươi (1865)
Làm nông

A Danh Phụ thuộc Y Tới (1968)
Làm nông

6/9/2006 Rơ Ngao Đoàn

Thiên chúa giáo

A Phúc Bần nông 6/12. A Mùi (1974 )
Làm nông

A Phúc Phụ thuộc Y Lý (1978)
Làm nông

2005 Xơ Đăng Đoàn

Thiên chúa giáo

A Xéo Bần nông 5/12. A Khia (1977)
Làm nông

A Xéo Phụ thuộc

2002 Xơ Đăng Đoàn

Thiên chúa giáo

Nguyễn Thắng Trường Bần nông 11/12. Nguyễn Thăng Đồng (1980)
Làm nông

Nguyễn Thắng Trường Phụ thuộc Trần Thị Khuyên (1983)
Làm nông

22/06/2002 Xơ Đăng Đoàn

Thiên chúa giáo

Nguyễn Mạnh Thắng Bần nông 12/12. Nguyễn Mạnh Hùng (1966)
Làm nông

Nguyễn Mạnh Thắng Phụ thuộc Bùi Thị Bích (Chết )

25/9/2002 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Quang Huy Bần nông 12/12. Nguyễn Khải Hoàn(Chết)

Nguyễn Quang Huy Phụ thuộc  Nguyễn Thị Kim Liên (Chết)

20.07.2000 Kinh Đoàn

Không

A Sự Bần nông 8/12. A Sơn ( Chết)

A Sự Phụ thuộc Y Hồng ( 1967)
Làm nông

23/9/2006 Xơ Đăng Đoàn

Thiên chúa giáo

Trần Minh Hải Bần nông 9/12.

Trần Minh Hải Phụ thuộc Nguyễn Thị Thi (1977 )
Làm nông

25/08/2007 Kinh Đoàn

Không

Bùi Đức Huy Bần nông 12/12. Bùi Đức Hùng ( 1980)
Làm nông

440 Nông
Thôn Kon Cheo

xã Đăk Tô

Lao động duy nhất nuôi 

bố, mẹ

441 Nông
Thôn Đăk Tô 5

xã Đăk Tô

Lao động chính

 nuôi bố tàn tật

442 Nông
Thôn Đăk Tô 5

xã Đăk Tô
Lao động duy nhất 

443 Nông
Thôn Tân Cảnh 1

xã Đăk Tô

Lao động duy nhất nuôi 

mẹ

444 Nông
Thôn Tân Cảnh 1

xã Đăk Tô

Lao động duy nhất nuôi 

mẹ

445 Nông
Thôn Tân Cảnh 4

xã Đăk Tô

Lao động duy nhất nuôi 

mẹ

437 Nông
Thôn Đăk Mơ Ham

xã Đăk Tô

Lao động chính

 mồ côi cha mẹ

438 Nông
Thôn Kon Cheo

xã Đăk Tô

Lao động duy nhất nuôi 

bố, mẹ

439 Nông
Thôn Kon Cheo

xã Đăk Tô

Lao động duy nhất nuôi 

bố, mẹ
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

Bùi Đức Huy Phụ thuộc Đỗ Thị Tuyết Phương (1982) 
Làm nông 

06.04,2004 Kinh Đoàn

Không

A Kiên Bần nông 9/12. A Diên ( Chết)

A Kiên Phụ thuộc Y Tiếp (1984)
Làm nông

1/1/2006 Kinh Đoàn

Không

A Khái Bần nông 6/12. A Luôn ( Chết )

A Khái Phụ thuộc Y Ché (Chết )

29/4/2006 Kinh Đoàn

Không

A Phí Bần nông 6/12. A Theng ( Chết )

A Phí Phụ thuộc Y Trương  (1978)
Làm nông

21/11/2007 Kinh Đoàn

Không

Phạm Thanh Lâm Bần nông 9/12. Phạm Chinh (1970)
 Làm nông

Phạm Thanh Lâm Phụ thuộc Nguyễn Thị Nga (1980)
Làm nông

19/9/2002 Kinh Đoàn

Không

A Đại Bần nông 9/12. A Wet(1966)
Làm nông

A Đại Phụ thuộc Y Yũt (1967)
Làm nông

2/8/2002 Xơ Đăng Đoàn

Thiên chúa giáo

A Hiến Bần nông 7/12. A Hợp (1979)
Làm nông

A Hiến Phụ thuộc Y Biên (1980)
Làm nông

12/7/2007 Xơ Đăng Đoàn

Thiên chúa giáo

Nguyễn Trung Kiên Bần nông 10/12. Nguyễn Văn Quang (1977)
Làm nông

Nguyễn Trung Kiên Phụ thuộc Huỳnh Thị Bích Kim (1981)
Làm nông

29/08/2007 Kinh Đoàn

Không

Hà Văn Thiên Bần nông 12/12. Hà Văn Kim Toàn (1978)
Làm nông

Hà Văn Thiên Phụ thuộc Dương Thị Thu Hà (1981)
Làm nông

452 Nông
Thôn Diên Bình 8

xã Đăk Tô
Anh đang tại ngũ

453 Nông
Thôn Diên Bình 8

xã Đăk Tô
Anh đang tại ngũ

446 Nông
Thôn Đăk Ri Pêng 1

xã Đăk Tô

Lao động duy nhất nuôi 

mẹ

447 Nông
Thôn Đăk Ri Pêng 2

xã Đăk Tô
Lao động duy nhất

448 Nông
Thôn Đăk Ri Pêng 2

xã Đăk Tô

Lao động chính 

nuôi mẹ 

449 Nông
Thôn Diên Bình 4

xã Đăk Tô
Anh đang tại ngũ

450 Nông
Thôn Kon Hring

xã Đăk Tô
Anh đang tại ngũ

451 Nông
Thôn Kon Hring

xã Đăk Tô
Anh đang tại ngũ

445 Nông
Thôn Tân Cảnh 4

xã Đăk Tô

Lao động duy nhất nuôi 

mẹ
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

28/06/2007 Kinh Đoàn

Không

A Tới Bần nông 6/12. A Teo(1971)
Làm nông

A Tới Phụ thuộc Y Hmer (1975)
Làm nông

27/2//2002 Rơ Ngao Đoàn

Thiên chúa giáo

A Đinh Bần nông 8/12. A Đin (1981)
Làm nông

A Đinh Phụ thuộc Y Kheo (1985)
Làm nông

25/02/2007 Rơ Ngao Đoàn

Thiên chúa giáo

A Ân Bần nông 6/12. A Suy (1985)
Làm nông

A Ân Phụ thuộc Y HMỡ (1983)
Làm nông

4/11/2006 Rơ Ngao Đoàn

Thiên chúa giáo

A Rơi Bần nông 9/12. A Dung (1977)
Làm nông

A Rơi Phụ thuộc Y Nim (1977)
Làm nông

8/5/2007 Rơ Ngao Đoàn

Thiên chúa giáo

A Gới Bần nông 8/12. A Hoàng (1976)
Làm nông

A Gới Phụ thuộc Y Thu (1978) 
Làm nông

8/2/2005 Rơ Ngao Đoàn

Thiên chúa giáo

Bùi Thanh Hải Bần nông 12/12. Bùi Vưn Thanh (1977)
Làm nông

Bùi Thanh Hải Phụ thuộc An Thị Cơ (1976)
Làm nông

6/5/2002 Kinh Đoàn

Không

A Bảo Bần nông 11/12. A Bít (chết) 

A Bảo Phụ thuộc Y Mương (1964)
Làm nông

4/8/2005 Xơ Đăng Đoàn

Thiên chúa giáo

Mạc Văn Tiến Bần nông 11/12. Mạc Văn Thụy (1960)
Làm nông

Mạc Văn Tiến Phụ thuộc Mạc Thị Lý (1969)
Làm nông

17/4/2005 Xơ Đăng Đoàn

458 Nông
Thôn Kon Tu Peng

xã Đăk Tô
Anh đang tại ngũ

459 Nông
Thôn Đăk Tô 9

xã Đăk Tô
Anh đang tại ngũ

460 Nông
Thôn Tân Cảnh 3

xã Đăk Tô
Anh đang tại ngũ

461 Nông
Thôn Tân Cảnh 3

xã Đăk Tô
Anh đang tại ngũ

453 Nông
Thôn Diên Bình 8

xã Đăk Tô
Anh đang tại ngũ

454 Nông
Thôn Đăk Kang

xã Đăk Tô
Anh đang tại ngũ

455 Nông
Thôn Đăk Kang

xã Đăk Tô
Anh đang tại ngũ

456 Nông
Thôn Đăk Kang

xã Đăk Tô
Anh đang tại ngũ

457 Nông
Thôn Kon Tu Peng

xã Đăk Tô
Anh đang tại ngũ
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

Thiên chúa giáo

Nguyễn Huy Hoàng Bần nông 10/12. Nguyễn Văn Hải ( 1973)
Làm nông

Nguyễn Huy Hoàng Phụ thuộc Y Nghiêm (1977)
Làm nông

5/1/2005 Kinh Đoàn

Không

Dương Ngọc Hải Hưng Bần nông 10/12. Dương Ngọc Phi Hùng (1979)
Làm nông

Dương Ngọc Hải Hưng Phụ thuộc Y Phải (1982)
Làm nông

22/04/2003 Kinh Đoàn

Không

Lưu Thiên Sơn Bần nông 10/12. Lưu Hữu Thắng ( 1978)
Làm nông

Lưu Thiên Sơn Phụ thuộc Trang Thị Duyên ( 1975)
Làm nông

3/6/2006 Kinh Đoàn

Không

Ngân Văn Hưng Bần nông 10/12. Ngân Văn Nhung (Chết)

Ngân Văn Hưng Phụ thuộc Nguyễn Thị Hạ ( 1967)
Làm nông

6/11/2006 Kinh Đoàn

Không

Đinh Ngọc Hiếu Bần nông 10/12. Đinh Ngọc Cường ( 1978 )
Làm nông

Đinh Ngọc Hiếu Phụ thuộc Doãn Thị Thuận ( 1977 )
Làm nông

13/08/2006 Kinh Đoàn

Không

Trần Đức Tài Bần nông 11/12. Trần Xuân Tú ( 1977)
Làm nông

Trần Đức Tài Phụ thuộc Trần Thị Hiên (1979)
Làm nông

6/10/2003 Kinh Đoàn

Không

A Ngái Bần nông 9/12. A Nhung ( 1973)
Làm nông

A Ngái Phụ thuộc Y Dêu ( 1975)
Làm nông

1/1/2007 Ba Na Đoàn

Thiên chúa giáo

A Tương Bần nông 6/12. A Phíu ( 1970)
Làm nông

A Tương Phụ thuộc Y Đàm (1971)
Làm nông

5/9/1998 Ba Na Đoàn

Thiên chúa giáo

464 Nông
Thôn Tân Cảnh 3

xã Đăk Tô
Anh đang tại ngũ

465 Nông
Thôn Tân Cảnh 3

xã Đăk Tô
Anh đang tại ngũ

466 Nông
Thôn Tân Cảnh 3

xã Đăk Tô
Anh đang tại ngũ

467 Nông
Thôn Tân Cảnh 3

xã Đăk Tô
Anh đang tại ngũ

468 Nông
Thôn Đăk Ri Pêng 1

xã Đăk Tô
Anh đang tại ngũ

469 Nông
Thôn Đăk Ri Pêng 1

xã Đăk Tô
Em đang tại ngũ

461 Nông
Thôn Tân Cảnh 3

xã Đăk Tô
Anh đang tại ngũ

462 Nông
Thôn Tân Cảnh 3

xã Đăk Tô
Anh đang tại ngũ

463 Nông
Thôn Tân Cảnh 3

xã Đăk Tô
Anh đang tại ngũ
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

A Thiên Bần nông 6/12. A Thành (1985)
Làm nông

A Thiên Phụ thuộc Y Yêm (1986)
Làm nông

20/11/2007 Ba Na Đoàn

Thiên chúa giáo

A Thức Bần nông 7/12. A Thành ( 1978)
Làm nông

A Thức Phụ thuộc Y lêm (1980)
Làm nông

30/4/2005 Ba Na Đoàn

Thiên chúa giáo

Tống Ngọc Phương Nguyên Bần nông 11/12. Tống Ngọc Hiếu (1966)
Làm nông

Tống Ngọc Phương Nguyên Phụ thuộc Đào Thị Hồng Nga(1970)
Làm nông

16/3/2005 Kinh Đoàn

Không

Đoàn Hà Chí Thiện Bần nông 10/12. Đoàn Mạnh Cường(1980)
Làm nông

Đoàn Hà Chí Thiện Phụ thuộc Hà Thị Kim Tuyết (1981)
Làm nông

28/6/2005 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Trần Duy Thức Bần nông 10/12. Nguyễn Văn Thế (1978)
Làm nông

Nguyễn Trần Duy Thức Phụ thuộc Trần Thị Như Ý (1980)
Làm nông

16/03/2005 Kinh Đoàn

Không

Châu Văn Cường Bần nông 9/12. Châu Quốc Thái (1977)
Làm nông

Châu Văn Cường Phụ thuộc Lê Thị Hằng (1980)
Làm nông

7/12/2005 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Hoàng Sơn Bần nông 9/12. Nguyễn Văn Linh (1978)
Làm nông

Nguyễn Hoàng Sơn Phụ thuộc Văn Thị Kim Tuyết(1982)
Làm nông

12/8/2005 Kinh Đoàn

Không

Châu Huỳnh Ân Bần nông 9/12. Châu Văn Long ( 1987)
Làm nông

Châu Huỳnh Ân Phụ thuộc Huỳnh Thị Minh Thủy (1987)
Làm nông

15/10/2007 Kinh Đoàn

Không

A Vên Bần nông 9/12. A Dú (1968)
Làm nông

476 Nông
Thôn Diên Bình 8

xã Đăk Tô
Vi phạm chính trị, đạo đức

477 Nông
Thôn Diên Bình 8

xã Đăk Tô
Vi phạm chính trị, đạo đức

478 Nông
Thôn Kon Tu Peng

xã Đăk Tô
Vi phạm chính trị, đạo đức

470 Nông
Thôn Đăk Ri Pêng 2

xã Đăk Tô
Anh đang tại ngũ

471 Nông
Thôn Đăk Ri Pêng 2

xã Đăk Tô
Anh đang tại ngũ

472 Nông
Thôn Diên Bình 1

xã Đăk Tô
Vi phạm chính trị, đạo đức

473 Nông
Thôn Diên Bình 1

xã Đăk Tô
Vi phạm chính trị, đạo đức

474 Nông
Thôn Diên Bình 8

xã Đăk Tô
Vi phạm chính trị, đạo đức

475 Nông
Thôn Diên Bình 8

xã Đăk Tô
Vi phạm chính trị, đạo đức



59

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

A Vên Phụ thuộc Y Ly (1977)
Làm nông

12/9/2006 Rơ Ngao Đoàn

Thiên chúa giáo

A Đoàn Bần nông 8/12. A Oanh (1982)
Làm nông

A Đoàn Phụ thuộc Y Kem (1985)
Làm nông

13/6/2004 Rơ Ngao Đoàn

Thiên chúa giáo

A Lai Bần nông 9/12. A Luối (1979)
Làm nông

A Lai Phụ thuộc Y Khen (1979)
Làm nông

31/7/2007 Rơ Ngao Đoàn

Thiên chúa giáo

A Minh Bần nông 9/12. A Vong (1987)
Làm nông

A Minh Phụ thuộc Y Bé (1989)
Làm nông

2/10/2007 Rơ Ngao Đoàn

Thiên chúa giáo

A Mi Nu Bần nông 6/12. A Mi Ni ( 1978)
Làm nông

A Mi Nu Phụ thuộc Y Nhu (1977)
Làm nông

13.8.2007 Xơ Đăng Đoàn

Thiên chúa giáo

Đinh Quốc Đạt Bần nông 12/12. Trần Khắc Ngà (Dượng) (1980) 
Làm nông

Đinh Quốc Đạt Phụ thuộc Đinh Thị Cảnh (1982)
Làm nông

23/11/2003 Kinh Đoàn

Không

Lê Hữu Tài Bần nông 11/12. Lê Tấn (1962)
Làm nông

Lê Hữu Tài Phụ thuộc Lò Thị Hoa (1969)
Làm nông

13/03/2002 Kinh Đoàn

Không

A Gia Đăng Bần nông 12/12. A Lao (1981)
Làm nông

A Gia Đăng Phụ thuộc Y Hồng Tính (1985)
Làm nông

25.02.2007 Xơ Đăng Đoàn

Thiên chúa giáo

Lê Khởi Bắc Son Bần nông 9/12. Nguyễn Thị Hiền (1979)
Làm nông

Lê Khởi Bắc Son Phụ thuộc

482 Nông
Thôn Kon Cheo

xã Đăk Tô
Vi phạm chính trị, đạo đức

483 Nông
Thôn Đăk Tô 2

xã Đăk Tô
Vi phạm chính trị, đạo đức

484 Nông
Thôn Đăk Tô 4

xã Đăk Tô
Vi phạm chính trị, đạo đức

485 Nông
Thôn Đăk Tô 5

xã Đăk Tô
Vi phạm chính trị, đạo đức

486 Nông
Thôn Đăk Tô 7

xã Đăk Tô
Vi phạm chính trị, đạo đức

478 Nông
Thôn Kon Tu Peng

xã Đăk Tô
Vi phạm chính trị, đạo đức

479 Nông
Thôn Đăk Rao Nhỏ

xã Đăk Tô
Vi phạm chính trị, đạo đức

480 Nông
Thôn Đăk Rao Nhỏ

xã Đăk Tô
Vi phạm chính trị, đạo đức

481 Nông
Thôn Đăk Rao Nhỏ

xã Đăk Tô
Vi phạm chính trị, đạo đức



60

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

2003 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Minh Đức Bần nông 12/12. Nguyễn Minh Phúc(Chết)

Nguyễn Minh Đức Phụ thuộc Đặng Thị Hợi ( 1977)
Làm nông

2/8/2004 Kinh Đoàn

Không

Phạm Duy Khiêm Bần nông 11/12. Phạm Thanh Duẫn (1974)
Làm nông

Phạm Duy Khiêm Phụ thuộc Nguyễn Thị Chín (1976)
Làm nông

24/9/2002 Kinh Đoàn

Không

Đặng Hoàng Nhân Bần nông 12/12. Đặng Hoàng Nam (1972)
Làm nông

Đặng Hoàng Nhân Phụ thuộc Nguyễn Thị Kim Thoa (1976)
Làm nông

 22/01/2001 Kinh Đoàn

Không

Võ Trần Đoàn Bần nông 12/12. Võ Văn Xã (Chết)

Võ Trần Đoàn Phụ thuộc Trần Hương Viên (1982)
Làm nông

04.02.2001 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Phạm Song Huy Bần nông 10/12. Nguyễn Bá Song ( 1976 )
Làm nông

Nguyễn Phạm Song Huy Phụ thuộc Phạm Thị Thanh Hương(1978) 
Làm nông

04.4.2007 Kinh Đoàn

Không

A Sôl Bần nông 9/12. A Dít (1959)
Làm nông

A Sôl Phụ thuộc Y Man (1965)
Làm nông

06.01.2006 Ba Na Đoàn

Thiên chúa giáo

A Kân Bần nông 12/12. A Ghen (1978)
Làm nông

A Kân Phụ thuộc Y Nhép (1984)
Làm nông

5.11.2005 Ba Na Đoàn

Thiên chúa giáo

A Hội Bần nông 12/12. A Hương (1985)
Làm nông

A Hội Phụ thuộc Y Nghil (1986)
Làm nông

28.11.2005 Ba Na Đoàn
494 Nông

Thôn Đăk Rao Lớn

xã Đăk Tô
Vi phạm chính trị, đạo đức

488 Nông
Thôn Đăk Tô 8

xã Đăk Tô
Vi phạm chính trị, đạo đức

489 Nông
Thôn Đăk Tô 8

xã Đăk Tô
Vi phạm chính trị, đạo đức

490 Nông
Thôn Đăk Tô 8

xã Đăk Tô
Vi phạm chính trị, đạo đức

491 Nông
Thôn Đăk Tô 9

xã Đăk Tô
Vi phạm chính trị, đạo đức

492 Nông
Thôn Đăk Rao Lớn

xã Đăk Tô
Vi phạm chính trị, đạo đức

493 Nông
Thôn Đăk Rao Lớn

xã Đăk Tô
Vi phạm chính trị, đạo đức

486 Nông
Thôn Đăk Tô 7

xã Đăk Tô
Vi phạm chính trị, đạo đức

487 Nông
Thôn Đăk Tô 8

xã Đăk Tô
Vi phạm chính trị, đạo đức



61

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

Thiên chúa giáo

A Thủy Bần nông 7/12. A Vên (1985) 
Làm nông

A Thủy Phụ thuộc Y Suc (1979)
Làm nông

14/6/2003 Ba Na Đoàn

Thiên chúa giáo

Trần Văn Dương Bần nông 5/12. Trần Văn Dàng (1971)
Làm nông

Trần Văn Dương Phụ thuộc Nguyễn Thị Quế (1978)
Làm nông

26/9/2004 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Thanh Tú Bần nông 6/12. Nguyễn Thanh Tín (1980)
Làm nông

Nguyễn Thanh Tú Phụ thuộc Nguyễn Thị Nhân (1980)
Làm nông

27/8/2005 Kinh Đoàn

Không

A Rok Bần nông 6/12. A Bip(1977)
Làm nông

A Rok Phụ thuộc Y Khanh (1980)
Làm nông

/2002 Xơ Đăng Đoàn

Thiên chúa giáo

A Lang Bần nông 5/12. A  Kong (B)(1976)
Làm nông

A Lang Phụ thuộc Y Kuên (1979)
Làm nông

17/11/2002 Xơ Đăng Đoàn

Thiên chúa giáo

A Thị Bần nông 6/12. A Thanh(1968)
Làm nông

A Thị Phụ thuộc Y Hiên (1975)
Làm nông

14/2/2002 Xơ Đăng Đoàn

Thiên chúa giáo

A Gian Bần nông 6/12. A Rơp(1956)
Làm nông

A Gian Phụ thuộc Y Ýe (1962)
Làm nông

12/8/2002 Xơ Đăng Đoàn

Thiên chúa giáo

A Ái Bần nông 3/12. A Đanh (chết)

A Ái Phụ thuộc Y Bang (1972)
Làm nông

21/1/2002 Xơ Đăng Đoàn

Thiên chúa giáo

500 Nông
Thôn Kon Hring

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp

501 Nông
Thôn Kon Hring

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp

502 Nông
Thôn Kon Hring

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp

494 Nông
Thôn Đăk Rao Lớn

xã Đăk Tô
Vi phạm chính trị, đạo đức

495 Nông
Thôn Đăk Rao Lớn

xã Đăk Tô
Vi phạm chính trị, đạo đức

496 Nông
Thôn Diên Bình 3

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp

497 Nông
Thôn Diên Bình 3

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp

498 Nông
Thôn Kon Hring

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp

499 Nông
Thôn Kon Hring

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp



62

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

A Trận Bần nông 5/12. A Phin (1965)
Làm nông

A Trận Phụ thuộc Y Sác (1969)
Làm nông

10/7/2003 Xơ Đăng Đoàn

Thiên chúa giáo

Trương Công Thy Bần nông 5/12. Trương Công Tỉnh (1968)
Làm nông

Trương Công Thy Phụ thuộc Y Mập (1975)
Làm nông

1/10/2003 Xơ Đăng Đoàn

Thiên chúa giáo

A La Lượng Bần nông 6/12. A Thanh (1970)
Làm nông

A La Lượng Phụ thuộc Y Ve (1971)
Làm nông

19/9/2004 Xơ Đăng Đoàn

Thiên chúa giáo

A Tảo Bần nông 3/12.

A Tảo Phụ thuộc Y Nam (1963)
Làm nông

22/7/2004 Xơ Đăng Đoàn

Thiên chúa giáo

A Banh Bần nông 6/12. A Bên (1970)
Làm nông

A Banh Phụ thuộc Y Đem (1975)
Làm nông

24/10/2005 Xơ Đăng Đoàn

Thiên chúa giáo

A Sơn Bần nông 6/12. A Sinh (1981)
Làm nông

A Sơn Phụ thuộc Y Phân (1985)
Làm nông

4/2/2005 Xơ Đăng Đoàn

Thiên chúa giáo

A Jon Bần nông 6/12. A Jên (1980)
Làm nông

A Jon Phụ thuộc Y Lan (1980)
Làm nông

15/01/2006 Xơ Đăng Đoàn

Thiên chúa giáo

A Hảo Bần nông 5/12. A Vinh (1974)
Làm nông

A Hảo Phụ thuộc Y Đan (1975)
Làm nông

4/1/2006 Xơ Đăng Đoàn

Thiên chúa giáo

A Kiệt Bần nông 5/12. A Rao (1964)
Làm nông

506 Nông
Thôn Kon Hring

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp

507 Nông
Thôn Kon Hring

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp

508 Nông
Thôn Kon Hring

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp

509 Nông
Thôn Kon Hring

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp

510 Nông
Thôn Kon Hring

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp

511 Nông
Thôn Kon Hring

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp

503 Nông
Thôn Kon Hring

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp

504 Nông
Thôn Kon Hring

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp

505 Nông
Thôn Kon Hring

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp



63

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

A Kiệt Phụ thuộc Y Tham (1967)
Làm nông

17/02/2006 Xơ Đăng Đoàn

Thiên chúa giáo

A Tình Bần nông 6/12. A Kết (1983)
Làm nông

A Tình Phụ thuộc Y Giết (1986)
Làm nông

23/08/2006 Xơ Đăng Đoàn

Thiên chúa giáo

A Gu Mong Bần nông 6/12. A Thanh (1970)
Làm nông

A Gu Mong Phụ thuộc Y Ve (1971)
Làm nông

18/03/2007 Xơ Đăng Đoàn

Thiên chúa giáo

A Dủ Bần nông 6/12. A Ly (1986)
Làm nông

A Dủ Phụ thuộc Y Phan (1989)
Làm nông

29/07/2007 Xơ Đăng Đoàn

Thiên chúa giáo

A Trương Xuân Bần nông 6/12.

A Trương Xuân Phụ thuộc Y Đoan (1981)
Làm nông

16/1/2003 Xơ Đăng Đoàn

TCG

A Triển Bần nông 6/12. A Nhút (1970)
Làm nông

A Triển Phụ thuộc Y Phanh (1975)
Làm nông

11/3/2005 Xơ Đăng Đoàn

Thiên chúa giáo

A Hà Bần nông 6/12. A Rơ Lăng (1981)
Làm nông

A Hà Phụ thuộc Y Rơ Xum (1986)
Làm nông

18/7/2005 Xơ Đăng Đoàn

Thiên chúa giáo

A Hay Bần nông 5/12. A Hong (1985)
Làm nông

A Hay Phụ thuộc Y Hông (1982)
Làm nông

25/06/2006 Xơ Đăng Đoàn

Thiên chúa giáo

A Thị Bần nông 6/12. A Nút (1981)
Làm nông

A Thị Phụ thuộc Y En (1982)
Làm nông

518 Nông
Thôn Kon Hring

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp

519 Nông
Thôn Kon Hring

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp

512 Nông
Thôn Kon Hring

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp

513 Nông
Thôn Kon Hring

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp

514 Nông
Thôn Kon Hring

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp

515 Nông
Thôn Kon Hring

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp

516 Nông
Thôn Kon Hring

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp

517 Nông
Thôn Kon Hring

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp

511 Nông
Thôn Kon Hring

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp



64

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

5/1/2007 Xơ Đăng Đoàn

Thiên chúa giáo

A Ly Dương Bần nông 5/12. A Dun (1969)
Làm nông

A Ly Dương Phụ thuộc Y Phi (1969)
Làm nông

7/11/2007 Xơ Đăng Đoàn

Thiên chúa giáo

A Quay Bần nông 5/12. A Diêng(1976)
Làm nông

A Quay Phụ thuộc Y Rac (chết)

7/11//2002 Rơ Ngao Đoàn

Thiên chúa giáo

A Hoan Bần nông 6/12. A Thiếu(1972)
Làm nông

A Hoan Phụ thuộc Y  Thar(1977)
Làm nông

23/4//2002 Rơ Ngao Đoàn

Thiên chúa giáo

A Sấp Bần nông 6/12. A Thiếu(1972)
Làm nông

A Sấp Phụ thuộc Y  Thar(1977)
Làm nông

/2002 Rơ Ngao Đoàn

Thiên chúa giáo

A Khuyên Bần nông 6/12. A Đội (1975)
Làm nông

A Khuyên Phụ thuộc Y Chét (1975)
Làm nông

17/4/2004 Rơ Ngao Đoàn

Thiên chúa giáo

A Khoét Bần nông 3/12. A Hung (1978 )
Làm nông

A Khoét Phụ thuộc Y Nghék (1970)
Làm nông

3/7/2004 Rơ Ngao Đoàn

Thiên chúa giáo

A Quốc Khánh Bần nông 5/12. A Quang: (1980) 
Làm nông

A Quốc Khánh Phụ thuộc Y Deo ( 1982)
Làm nông

19/11/2003 Xơ Đăng Đoàn

Thiên chúa giáo

A Vinh Bần nông 6/12. A Quang (1980 )
Làm nông

A Vinh Phụ thuộc Y Deo (1982)
Làm nông

24/07/2006 Xơ Đăng Đoàn

524 Nông
Thôn Đăk Kang

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp

525 Nông
Thôn Kon Tu Peng

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp

526 Nông
Thôn Tân Cảnh 2

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp

527 Nông
Thôn Tân Cảnh 2

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp

519 Nông
Thôn Kon Hring

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp

520 Nông
Thôn Kon Hring

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp

521 Nông
Thôn Đăk Kang

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp

522 Nông
Thôn Đăk Kang

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp

523 Nông
Thôn Đăk Kang

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp



65

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

Thiên chúa giáo

La Văn Nghĩa Bần nông 6/12. La Văn Trường ( 1978)
Làm nông

La Văn Nghĩa Phụ thuộc Phạm Thị Nguyệt (1981)
Làm nông

24/1/2003 Kinh Đoàn

Không

A Tuấn Ngọc Bần nông 6/12. A Hoan ( 1976)
Làm nông

A Tuấn Ngọc Phụ thuộc Võ Thị Thu Hương (1978)
Làm nông

25/10/2004 Xơ Đăng Đoàn

Thiên chúa giáo

A Thiên Bần nông 5/12. A mEANG (1972 )
Làm nông

A Thiên Phụ thuộc Y bRi (1970 )
Làm nông

2/8/2006 Xơ Đăng Đoàn

Thiên chúa giáo

Trần Đình Thế Bần nông 6/12. Trần Đình Kỷ ( 1965)
Làm nông

Trần Đình Thế Phụ thuộc Trần Thị Thắm (1967)
Làm nông

17/12/2005 Kinh Đoàn

Không

A Nguyễn Thái Toàn Bần nông 5/12. Y Liên ( 1978)
Làm nông

A Nguyễn Thái Toàn Phụ thuộc

11/4/2005 Xơ Đăng Đoàn

Thiên chúa giáo

A Đệ Bần nông 6/12. A Liệu, (1984)
Làm nông

A Đệ Phụ thuộc Y Liệu ( 1990)
Làm nông

27/02//2007 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn A Gia Huy Bần nông 6/12. Nguyễn Duy Nhật (Chết)   

Nguyễn A Gia Huy Phụ thuộc Y Kim Liên (1979)
Làm nông

11/5/2007 Kinh Đoàn

Không

A Trung Bần nông 5/12. A Oa ( 1976 )
Làm nông

A Trung Phụ thuộc Y Niu ( 1978)
Làm nông

1/10/2007 Kinh Đoàn

Không

530 Nông
Thôn Tân Cảnh 2

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp

531 Nông
Thôn Tân Cảnh 2

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp

532 Nông
Thôn Tân Cảnh 2

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp

533 Nông
Thôn Tân Cảnh 3

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp

534 Nông
Thôn Tân Cảnh 3

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp

535 Nông
Thôn Tân Cảnh 3

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp

527 Nông
Thôn Tân Cảnh 2

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp

528 Nông
Thôn Tân Cảnh 2

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp

529 Nông
Thôn Tân Cảnh 2

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp



66

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

A Thắng Bần nông 6/12. A Hạ ( 1972)
Làm nông

A Thắng Phụ thuộc Y Mam ( 1973)
Làm nông

10/9/2005 Ba Na Đoàn

Thiên chúa giáo

A Khươn Bần nông 6/12. A Noh (1985)
Làm nông

A Khươn Phụ thuộc Y Kuk (1988) 
Làm nông

21.11.2004 Ba Na Đoàn

Thiên chúa giáo

A Huyền Bần nông 5/12. A Bong ( 1980)
Làm nông

A Huyền Phụ thuộc Y Bưn ( 1982)
Làm nông

17/5/2005 Ba Na Đoàn

Thiên chúa giáo

A Hảo Bần nông 6/12. A Xuân ( 1978)
Làm nông

A Hảo Phụ thuộc Y Ré ( 1979 )
Làm nông

1/11/2006 Ba Na Đoàn

Thiên chúa giáo

A Thinh Bần nông 5/12. A Phíu (1970)
Làm nông

A Thinh Phụ thuộc Y Đàm (1971)
Làm nông

9/12/2005 Ba Na Đoàn

Thiên chúa giáo

Nguyễn Văn Lành Bần nông 6/12. Nguyễn Xuân Thủy (1985)
Làm nông

Nguyễn Văn Lành Phụ thuộc Nguyễn Thị Hoa (1978)
Làm nông

18/06/2007 Kinh Đoàn

Không

A Vân Canh Bần nông 6/12. A Ngam ( 1964 )
Làm nông

A Vân Canh Phụ thuộc Y Deo (1967)
Làm nông

30/8/2005 Ba Na Đoàn

Thiên chúa giáo

A Hiệp Bần nông 6/12. A Liên ( 1976)
Làm nông

A Hiệp Phụ thuộc Y Chuông ( 1980)
Làm nông

20/4/2002 Ba Na Đoàn

Thiên chúa giáo

A Ngườn Bần nông 6/12.

542 Nông
Thôn Đăk Ri Pêng 1

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp

543 Nông
Thôn Đăk Ri Pêng 2

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp

544 Nông
Thôn Đăk Ri Pêng 2

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp

536 Nông
Thôn Đăk Ri Dốp

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp

537 Nông
Thôn Đăk Ri Dốp

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp

538 Nông
Thôn Đăk Ri Dốp

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp

539 Nông
Thôn Đăk Ri Dốp

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp

540 Nông
Thôn Đăk Ri Pêng 1

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp

541 Nông
Thôn Đăk Ri Pêng 1

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp



67

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

A Ngườn Phụ thuộc Y úp (1963)
Làm nông

27/05/2003 Ba Na Đoàn

Thiên chúa giáo

A Huân Bần nông 6/12. A Sơn ( 1971)
Làm nông

A Huân Phụ thuộc Y Hương (1979)
Làm nông

21/1/2005 Ba Na Đoàn

Thiên chúa giáo

A Phinh Bần nông 6/12. A Kơ Lơ (1979)
Làm nông

A Phinh Phụ thuộc Y Dớ ( 1977)
Làm nông

7/8/2006 Ba Na Đoàn

Thiên chúa giáo

A Tý Bần nông 5/12. A Nẻ ( 1961)
Làm nông

A Tý Phụ thuộc Y Nghươn (1965 )
Làm nông

15/07/2006 Ba Na Đoàn

Thiên chúa giáo

A Duy Luễ Bần nông 6/12. A Hoa (1980)
Làm nông

A Duy Luễ Phụ thuộc Y Bin (1982)
Làm nông

21/08/2006 Ba Na Đoàn

Thiên chúa giáo

A Lê Dũng Bần nông 5/12. A Gớt ( 1976)
Làm nông

A Lê Dũng Phụ thuộc Y Vun ( 1977)
Làm nông

29/08/2006 Ba Na Đoàn

Thiên chúa giáo

A Khôn Bần nông 3/12. A Bơ ( 1965 )
Làm nông

A Khôn Phụ thuộc Y Thi Anh (1967)
Làm nông

7/1/2007 Ba Na Đoàn

Thiên chúa giáo

A Khanh Bần nông 5/12. A Reo  (1964)
Làm nông

A Khanh Phụ thuộc Y Đih  (1968)
Làm nông

20/02/2003 Ba Na Đoàn

Thiên chúa giáo

A Văn Khương Bần nông 6/12.

A Văn Khương Phụ thuộc Y Hom (1979) 
Làm nông

548 Nông
Thôn Đăk Ri Pêng 2

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp

549 Nông
Thôn Đăk Ri Pêng 2

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp

550 Nông
Thôn Đăk Ri Pêng 2

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp

551 Nông
Thôn Đăk Ri Pêng 2

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp

552 Nông
Thôn Đăk Ri Pêng 2

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp

544 Nông
Thôn Đăk Ri Pêng 2

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp

545 Nông
Thôn Đăk Ri Pêng 2

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp

546 Nông
Thôn Đăk Ri Pêng 2

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp

547 Nông
Thôn Đăk Ri Pêng 2

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp



68

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ
Số TT

11/8/2005 Ba Na Đoàn

Thiên chúa giáo

A Đoạt Bần nông 6/12. A Xếp (1975)
Làm nông

A Đoạt Phụ thuộc Y Hiên ( 1976)
Làm nông

22/11/2005 Ba Na Đoàn

Thiên chúa giáo

552 Nông
Thôn Đăk Ri Pêng 2

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp

553 Nông
Thôn Đăk Ri Pêng 2

xã Đăk Tô
Văn hoá thấp
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